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Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Dự án CASE tại Việt Nam nhằm mục đích hỗ 
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TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu “Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực” nhằm xác định 
nhu cầu của các bên liên quan và đề xuất các biện pháp khả thi để hỗ trợ tốt hơn cho các 
chủ thể chính tham gia vào tiến trình chuyển dịch năng lượng (CDNL) ở Việt Nam. Kết quả 
nghiên cứu có thể là nguồn thông tin tham khảo không chỉ riêng cho Dự án CASE mà còn 
cho các dự án khác khi triển khai các biện pháp nâng cao năng lực cho các bên liên quan.

Năng lực con người không chỉ đơn thuần là khả năng của nguồn nhân lực hay cá nhân mà 
còn phụ thuộc nhiều vào các cấp độ chính sách và thể chế tổ chức. Tuy nhiên, năng lực con 
người được coi là cốt lõi và là điều kiện tiên quyết để các cơ quan hoạch định chính sách 
hành động và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Theo đó, để có được bức tranh toàn cảnh về 
nhu cầu nâng cao năng lực, điều quan trọng là cần rà soát, phân tích những nội dung cần 
cải thiện ở các cấp độ khác nhau của khung pháp lý, năng lực của tổ chức cũng như 
của các cá nhân tham gia trong công tác quản trị Nhà nước, triển khai, và hỗ trợ quá trình 
CDNL (bao gồm nhưng không giới hạn ở phát triển NLTT và các biện pháp nâng cao hiệu 
quả năng lượng). Thông qua các phân tích, đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực để hỗ 
trợ các bên liên quan thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình và tham gia hiệu quả vào quá 
trình CDNL.

Theo kết quả khảo sát, số lượng nguồn nhân lực hạn chế của đội ngũ làm công tác thực 
thi tại các đơn vị chức năng liên quan phải giải quyết nhiều công việc là một yếu tố gây khó 
khăn cho việc triển khai thuận lợi quá trình CDNL. Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc 
bổ sung nguồn nhân lực thì cũng cần tổ chức đào tạo toàn diện về chuyển dịch năng lượng, 
đặc biệt là bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo cấp cao, chuyên gia kỹ thuật và cán bộ, chuyên viên 
trẻ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn và kỹ năng cần thiết 
trong các lĩnh vực NLTT và năng lượng sạch do các trường đại học và viện nghiên cứu chưa 
tập trung đào tạo đầy đủ, kịp thời cho thấy việc xây dựng và cải thiện chương trình đào tạo 
là vô cùng cần thiết. Những tồn tại, bất cập này ảnh hưởng đến việc thực hiện chiến lược và 
có thể làm tăng chi phí do phải sử dụng lao động nước ngoài hoặc làm giảm chi phí cơ hội.

Về khía cạnh việc làm, việc chuyển đổi từ năng lượng than sang NLTT tiềm ẩn nguy cơ mất 
việc làm cho công nhân ngành than. Do đó, cần triển khai chương trình đào tạo nghề bài 
bản với phân công công việc cụ thể và phù hợp cho các nhóm đối tượng này. Cách tiếp cận 
này sẽ đảm bảo quá trình chuyển dịch diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, đồng thời phù hợp với 
các mục tiêu CDNL rộng lớn hơn.

Nghiên cứu đã khảo sát và đề xuất tổng cộng 11 chủ đề chung và 49 chủ đề cụ thể cho 
các biện pháp nâng cao năng lực. Trong số các chủ đề này, nhu cầu nâng cao năng lực 
chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghệ mới ở Việt Nam (hydro xanh, điện gió ngoài khơi, 
điện rác), thị trường điện (cơ chế đấu thầu, thị trường cạnh tranh, huy động vốn, quản lý rủi 
ro) và các kinh nghiệm quốc tế tốt nhất. Nội dung và hình thức của các biện pháp nâng cao 
năng lực sẽ được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của các nhóm mục tiêu khác nhau.

Hạn chế của nghiên cứu: Nghiên cứu này có một số hạn chế nhất định do điều kiện thời 
gian và nguồn lực. Cụ thể, số lượng và phạm vi mẫu khảo sát còn khiêm tốn, có thể bỏ sót 
một số chủ đề quan trọng và chưa phân tích chuyên sâu từng chủ đề. Tuy nhiên, để đảm 
bảo các hoạt động nâng cao năng lực đạt hiệu quả cao và đáp ứng đúng nhu cầu, cần tiến 
hành khảo sát lại nhu cầu cụ thể trước thời điểm tổ chức các khóa đào tạo đối với mỗi chủ 
đề được lựa chọn.
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Quan điểm của chuyên gia không phản ánh quan điểm của nhà tài trợ và GIZ.
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1. Giới thiệu
1.1. Mục tiêu của Nghiên cứu
Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu nhằm xác định nhu cầu nâng cao năng lực của các bên 
liên quan chính và sau đó đưa ra đề xuất về các biện pháp khả thi để hỗ trợ tốt hơn cho các 
chủ thể chính tham gia vào tiến trình chuyển dịch năng lượng (CDNL) ở Việt Nam đóng góp 
vào một tiến trình chuyển dịch năng lượng công bằng, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.  

1.2. Phương pháp luận
Với mục tiêu trên, nhóm tác giả sử dụng những phương pháp sau:

Phân tích các khung hỗ trợ tiến trình CDNL ở Việt Nam,
đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các bên liên quan chính và

đề xuất một số nội dung nâng cao năng lực 

Nghiên cứu tài liệu Tham vấn 
ý kiến chuyên gia

Phân tích vai trò, chức năng của 
các cơ quan, tổ chức và đơn vị liên quan 

đến quá trình CDNL ở Việt Nam

Cuộc họp giữa kỳ/
cập nhật tiến độ

Phân tích các chủ thể liên quan 
để tiến hành đánh giá nhu cầu 

nâng cao năng lực

Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát, 
các chủ đề phỏng vấn

Cuộc họp tham vấn Hoàn thiện báo cáo đánh giá nhu 
cầu nâng cao năng lực

Tiến hành phỏng vấn/
khảo sát

Phân tích dữ liệu & 
diễn giải dữ liệu

Dự thảo báo cáo bao gồm 
đề cương tổng quan về các biện 

pháp nâng cao năng lực

Hình 1 - Quá trình nghiên cứu
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Do các tác giả sử dụng các phương pháp khác nhau trong mỗi gói công việc, phương pháp 
phân tích cụ thể sẽ được trình bày chi tiết ở đầu mỗi chương tiếp theo.

Báo cáo được chia thành 3 phần:

 - Tổng quan quá trình CDNL ở Việt Nam

 - Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực

 - Chương trình nâng cao năng lực đề xuất

2. Tổng quan quá trình chuyển dịch năng lượng tại 
Việt Nam
2.1. Tổng quan về khung pháp lý cho CDNL ở Việt Nam
Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, xuất 
phát từ nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm thiểu các tác động của biến 
đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, đồng thời tuân thủ và thực hiện các 
cam kết quốc tế và mục tiêu trong báo cáo Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) 
nhằm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Theo đó, Việt Nam vạch ra 
lộ trình chuyển dịch nền kinh tế sử dụng nhiều năng lượng truyền thống phát thải cao sang 
nền kinh tế xanh, sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn và đa dạng hơn, với trọng tâm 
là phát triển NLTT.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc xây 
dựng khung pháp lý và chính sách hỗ trợ cho CDNL thông qua ban hành nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật, các chính sách, đề án và chương trình nhằm tăng cường khung pháp lý 
và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi hướng đến một hệ thống năng lượng bền vững 
hơn. Một số khung quy định và chính sách nổi bật có thể kể đến như sau.

Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến 
lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
là một trong những văn bản quan trọng liên quan đến CDNL tại Việt Nam, trong đó nêu định 
hướng chung của Đảng và cũng là nguyên tắc cao nhất của CDNL ở Việt Nam, bao gồm 
việc cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của 
nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Nghị quyết 55 đã thể hiện mục tiêu quan 
trọng của việc cung cấp nguồn năng lượng ổn định và có chất lượng cao, đồng thời duy trì 
mức giá hợp lý. Những mục tiêu này không chỉ liên quan đến sự phát triển kinh tế-xã hội 
nhanh chóng và bền vững, mà còn đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân. Ngoài ra, Nghị quyết 55 còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
bảo vệ môi trường sinh thái. 
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Luận liên quan đến CDNL

Luật Điện lực
(L28_2004; 
L24_2012; 
L06_2022)

Hiện nay 
đang sửa đổi

Luật sử dụng 
năng lượng

tiết kiệm và hiệu quả 
(L50_2010)

Hiện nay
đang sửa đổi

Luật bảo vệ 
môi trường
(L72_2022)

Quy định chi tiết một số 
diều của Luật bảo vệ 

môi trường
(De08_2022)

Ban hành danh mục lĩnh 
vực, cơ sở phát thải khí 

nhà kính (KNK) phải thực 
hiện kiểm kê KNK

(D01_2022)

Quy định giảm nhẹ phát 
thải KNK và bảo vệ 

tầng ô-dôn
(D06_2022)

Luật Dầu khí
(L12_2022)

Chú thích: 
L: Luật; D: Quyết định; De: Nghị định; Di: Chỉ thị; C: Thông tư
L12_2022: 12 là số hiệu của bộ Luật và 2022 là năm ban hành bộ luật đó 

Hình 2 - Một số luật chính liên quan CDNL tại Việt Nam

Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội, có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 24/2012/QH13 ngày 
20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 
2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 là khung pháp lý quan trọng cho phát triển 
ngành điện của Việt Nam, trong đó đề ra các yêu cầu và quy định về việc quy hoạch và đầu 
tư phát triển điện lực, tiết kiệm điện, xây dựng và phát triển thị trường điện lực. Hiện nay, 
Chính phủ đã trình Quốc hội đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Điện lực năm 2025 với 5 nhóm 
chính sách lớn, bao gồm: Quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực nhằm bảo đảm an ninh 
năng lượng cho đất nước; Hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc 
cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; Quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng 
thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ 
chế thị trường; Quản lý vận hành hệ thống điện, chú trọng khuyến khích sử dụng điện tiết 
kiệm, tăng cường thực hiện giải pháp quản lý nhu cầu điện. Đồng thời, điều chỉnh phụ tải 
điện cùng vấn đề an toàn sử dụng điện, vận hành nhà máy thủy điện.

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 
2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung 
bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2019 quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các chính sách, biện pháp 
thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động hộ gia đình và trong 
các lĩnh vực khác như dịch vụ thương mại, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, 
chiếu sáng, giao thông vận tải nhằm góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền 
vững và đảm bảo an ninh năng lượng. Các chương trình hành động quốc gia về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2010 (VNEEP 1), giai đoạn 2012-2015 
(VNEEP 2) đều đã được triển khai thành công, đạt các mục tiêu tiết kiệm năng lượng đề ra. 
Chương trình hành động quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 
2019-2030 (VNEEP 3) đề ra mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0 đến 7,0% tổng tiêu 
thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 và từ 8 - 10% tổng 
tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2030. Bộ Công Thương 
cũng đã đề xuất rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
để đáp ứng các nhu cầu thực tiễn và luật hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, đồng bộ và phù hợp với các định hướng phát triển trong Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 
11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị.

Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 quy định về các hoạt động điều tra, thăm dò và khai thác 
dầu khí bền vững, hiệu quả và an toàn với môi trường nhằm góp phần đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế đất nước.

Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đưa ra các quy định nhằm bảo vệ môi trường, 
tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ 
thúc đẩy CDNL như: Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển 
phương tiện giao thông sử dụng NLTT, mức tiêu hao nhiên liệu và phát thải thấp, chuyển 
đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch; Giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính thông qua thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải và hấp thụ khí nhà kính 
(KNK) theo lộ trình, phương thức giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp điều kiện của đất nước 
và cam kết quốc tế, kiểm kê báo cáo KNK, cơ chế và phương thức hợp tác về giảm nhẹ 
phát thải KNK, tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước gồm các hoạt động trao 
đổi hạn ngạch phát thải KNK và tín chỉ các-bon thu được từ cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ 
các-bon trong nước và quốc tế phù hợp. Bộ Luật cũng quy định các chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ và phát triển kinh tế môi trường, kinh tế tuần hoàn, yêu cầu về trách nhiệm tái chế sản 
phẩm và bao bì sản phẩm (ERP), khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán môi 
trường, mua sắm xanh... Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản dưới luật nhằm tăng 
cường hiệu quả thực thi Luật Bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu như Nghị định 
số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải 
KNK và bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, và Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg 
ngày 18 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải 
thực hiện kiểm kê KNK. 
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Chính sách liên quan đến CDNL

Chiến lược 
quốc gia về 
tăng trưởng 
xanh 2021 - 

2030, tầm nhìn 
2050

(D1658_2021)
Dự thảo Kế 
hoạch hành 
động quốc 

gia thực hiện 
kinh tế tuần 
hoàn đến 

2030
(D...)

Chương trình 
hành động về 

chuyển đổi 
năng lượng 
xanh, giảm 

phát thải khí 
các-bon và 
khí mê-tan 
của ngành 

GTVT
(D876_ 2022)

Kế hoạch 
hành động 

giảm phát thải 
khí mê-tan 

đến năm 2030
(D942_2022)

QH tổng thể về 
năng lượng 

quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, 

tầm nhìn 2050
(D893_2023)

Chiến lược phát 
triển NLTT của 
Việt Nam đến 

2030, tầm nhìn 
đến 2050

(D2068_2015)

Quy hoạch phát 
triển điện lực 

quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, 

tầm nhìn 2050
(D500_2023)

Chiến lược 
phát triển ngành 

Dầu khí

Đề án cơ cấu 
lại Tập đoàn 
Dầu khí Việt 
Nam đến hết 

2025
(D1243_2023)

Chiến lược 
phát triển năng 

lượng Hydrogen 
của Việt Nam 
đến 2030, tầm 
nhìn đến 2050
(D165_2024)

Kế hoạch 
thực hiện 

Chiến lược 
phát triển 

năng lượng 
Hydrogen 

của Việt Nam 
đến 2030, 
tầm nhìn 

2050
(D366_2024)

Quy hoạch 
hạ tầng dữ 

trữ, cung ứng 
xăng dầu, khí 
đốt quốc gia 

thời kỳ 2021 - 
2030, tầm 
nhìn đến 

2050
(D861_2023)

Kế hoạch 
thực hiện 

Quy hoạch 
hạ tầng dự 

trữ, cung ứng 
xăng dầu, khí 

đốt
(D343_2024)

Đề án cơ cấu 
lại Tập đoàn 
Công nghiệp 

Than - 
Khoáng sản 

Việt Nam đến 
2025

(D1263_2023)

Chiến lược 
phát triển 
Tập đoàn 

Điện lực Việt 
Nam đến 

năm 2030, 
tầm nhìn đến 

năm 2045
(D538_2021)

Kế hoạch 
thực hiện 

Quy hoạch 
tổng thể về 
năng lượng 

quốc gia thời 
kỳ 2021 - 
2030, tầm 
nhìn năm 

2050
(D338_2024)

Đề án “ Phát 
triển kinh tế 
tuần hoàn ở 
Việt Nam”

(D687_2022)

Chiến lược 
quốc gia về 
biến đổi khí 

hậu giai đoạn 
đến 2050

(D896_2022)

Chiến lược phát triển NLQG đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045

(D215_2024)

Chiến lược 
quốc gia về 
tăng trưởng 
xanh 2021 - 

2030 tầm nhìn 
2050

(D1658_2021)

Chiến lược 
phát triển ngành 

công nghiệp 
than Việt Nam 
đến 2030, tầm 
nhìn đến 2045

(D55_2024)

Kế hoạch 
triển khai 

PDP8
(D262_2024)

Hình 3 - Một số chính sách chính liên quan đến CDNL tại Việt Nam 
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Đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại 
Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2022 đặt mục tiêu phát triển kinh tế tuần 
hoàn nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo 
hướng tăng cường hiệu quả, tính gắn kết tuần hoàn giữa các doanh nghiệp và ngành kinh 
tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của doanh nghiệp và chuỗi cung 
ứng trước các cú sốc từ bên ngoài, nhằm góp phần đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền 
vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon 
và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, góp phần cụ thể hóa mục 
tiêu giảm cường độ phát thải KNK trên GDP ít nhất 15% vào năm 2030 so với năm 2014, 
hướng tới mục tiêu phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài 
nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thục hiện 
kinh tế tuần hoàn đến 2030 nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đặt ra trong Đề án 
phát triển, đạt được các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 về sử dụng hiệu quả tài nguyên, vật 
liệu, tiết kiệm năng lượng và phát triển NLTT như: Công suất các nhà máy điện sinh khối, 
điện sản xuất từ rác đạt 2.270 MW (chiếm 1,5% tổng công suất các nhà máy điện); Tỷ lệ 
tiêu thụ năng lượng tính trên đơn vị GDP (KgOE/GDP) giảm dần theo các năm; Tỷ trọng 
NLTT trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt 15-20%.

Ngoài ra, có thể kể đến một số chính sách và chiến lược quan trọng định hình ngành năng 
lượng Việt Nam như:

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 
2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 
năm 2021 xác định mục tiêu phát triển nền kinh tế tăng trưởng xanh, góp phần thúc đẩy 
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt được thịnh vượng 
về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội, hướng tới nền kinh tế xanh, 
trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Giảm 
cường độ phát thải và tăng khả năng hấp thụ KNK, xanh hóa các lĩnh vực dần trở thành chỉ 
tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với mục tiêu: Đến 
năm 2030, tiêu hao năng lượng sơ cấp trên GDP bình quân giai đoạn 2021-2030 giảm từ 
1,0-1,5%/năm và tỷ trọng NLTT trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 15-30%, tỷ lệ xe 
buýt sử dụng năng lượng sạch tại các đô thị đặc biệt đạt ít nhất 15% so với tổng số xe buýt 
đang hoạt động và tại đô thị loại I đạt 10% số lượng xe buýt mới; Đến năm 2050, tiêu hao 
năng lượng sơ cấp trên GDP bình quân mỗi giai đoạn (10 năm) giảm 1,0%/năm và tỷ trọng 
NLTT trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 25-30%, tỷ lệ xe buýt sử dụng năng lượng 
sạch tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại I lần lượt đạt 100% và ít nhất 40% số lượng xe 
buýt đầu tư mới. Thủ tướng Chính phủ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động quốc 
gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 882/2022/QĐ-TTg ngày 22 
tháng 7 năm 2022 với các chủ đề, nhiệm vụ và biện pháp tổ chức thực hiện để triển khai 
hiệu quả Chiến lược này.



10 11Dự án Năng lượng sạch, Chi phí hợp lý và An ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á (CASE)

Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon 
và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại 
Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 nhằm phát triển hệ thống giao thông 
vận tải xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng KNK về “0” vào năm 2050. Theo đó, mục 
tiêu cụ thể của chương trình trong giai đoạn đến năm 2030 là nâng cao hiệu quả sử dụng 
năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực 
thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực nhằm 
thực hiện mức cam kết trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và mục tiêu giảm 
phát thải khí mê-tan của Việt Nam. Giai đoạn đến năm 2050: Phát triển hợp lý các phương 
thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng 
giao thông vận tải sang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng đến phát thải ròng KNK 
về “0” vào năm 2050. Cùng với đó, chương trình hành động cũng đề ra lộ trình chuyển đổi 
năng lượng xanh cũng như các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho hạ tầng giao thông và 
các phương tiện loại hình đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và giao 
thông đô thị theo từng giai đoạn để đảm bảo thực hiện hiệu quả và đạt các mục tiêu đã đề 
ra trong Chương trình này. Để tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu và giải 
pháp giảm tổng lượng phát thải khí mê tan trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ cũng đã 
phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 tại Quyết định 
số 942/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022, với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực 
hiện nỗ lực quốc gia nhằm giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 
so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất thải rắn, xử lý 
nước thải, khai thác dầu khí, khai thác than và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01 
tháng 3 năm 2024 với mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp 
đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã 
hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, 
góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; tiến hành chuyển đổi năng lượng góp phần quan 
trọng đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050... Chiến lược phát triển năng 
lượng cũng nêu rõ định hướng phát triển đối với các phân ngành Dầu khí (tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác dầu khí; công nghiệp khí; chế biến dầu khí; vận chuyển, tồn trữ và phân phối 
sản phẩm dầu khí); phân ngành Than (thăm dò và khai thác than; sàng tuyển và chế biến 
than; thị trường than; công tác an toàn và bảo vệ môi trường; công tác phát triển cơ sở hạ 
tầng phục vụ sản xuất - kinh doanh than); phân ngành Điện (phát triển nguồn điện; phát 
triển lưới điện; liên kết lưới điện khu vực); phân ngành năng lượng mới và tái tạo; Sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Về định hướng phát triển ngành năng lượng mới và tái 
tạo, Chính phủ khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn NLTT nhằm thay 
thế tối đa các nguồn năng lượng hoá thạch, ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho 
phát điện, thúc đẩy sự phát triển của các dạng NLTT bao gồm nhiên liệu sinh học, nhiên 
liệu hydrogen và pin nhiên liệu sử dụng cho hoạt động giao thông vận tải và các mục đích 
khác, v.v. Một số mục tiêu cụ thể có thể kể đến như: Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng 
năng lượng sơ cấp 15 - 20% năm 2030 và 65 - 70% năm 2045; Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng 
trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 
7 - 10% vào năm 2030 và khoảng 14 - 20% vào năm 2045; Giảm phát thải KNK từ hoạt 
động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15 - 35% vào năm 2030, 
lên mức 70 - 80% vào năm 2045.

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai 
đoạn đến 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 
tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 
năm 2022. Chiến lược đề ra các mục tiêu cụ thể 
về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát 
thải KNK, cũng như các nhiệm vụ và giải pháp để 
thực hiện hiệu quả chiến lược này. Đến năm 2030, 
bảo đảm tổng lượng phát thải KNK quốc gia giảm 
43.5% so với kịch bản phát triển thông thường, 
trong đó lĩnh vực năng lượng giảm 32,6%, lượng 
phát thải không vượt quá 457 triệu tấn CO2 tương 
đương (CO2tđ). Các cơ sở có mức phát thải khí 
nhà kính hằng năm từ 2.000 tấn CO2tđ trở lên 
phải thực hiện giảm phát thải KNK. Đến năm 
2050, bảo đảm tổng lượng phát thải KNK quốc gia 
đạt mức phát thải ròng bằng “0”; lượng phát thải 
đạt đỉnh vào năm 2035, sau đó giảm nhanh. Trong 
đó, lĩnh vực năng lượng giảm 91,6%, lượng phát 
thải không vượt quá 101 triệu tấn CO2tđ; Các cơ 
sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 200 
tấn CO2tđ trở lên phải thực hiện giảm phát thải 
KNK. Chiến lược cũng yêu cầu đẩy mạnh các giải 
pháp phát triển năng lượng sạch, sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả và các giải pháp công 
nghệ đột phá; tiếp tục phát triển các nhà máy thủy 
điện nhỏ có chọn lọc, đạt tiêu chuẩn về bảo vệ 
môi trường; mở rộng một số thủy điện vừa và lớn 
để phát huy tối đa hiệu quả của thủy điện; nâng 
công suất các nhà máy điện mặt trời tập trung, 
điện mặt trời mái nhà, điện gió trên bờ, điện gió 
ngoài khơi, điện sinh khối, phát triển các công 
nghệ nhiên liệu hydro, amoniac, công nghệ năng 
lượng thủy triều, sóng biển; chuyển đổi dần điện 
than sang các nguồn năng lượng sạch hơn; giảm 
tỷ trọng các nguồn nhiên liệu hóa thạch, không 
phát triển các dự án nhiệt điện than mới sau năm 
2030, giảm dần quy mô công suất điện than sau 
năm 2035; phát triển các công nghệ lưu trữ năng 
lượng, nâng cấp hệ thống truyền tải và phân phối 
năng lượng, ứng dụng công nghệ thu giữ, lưu trữ 
các bon (CCS) cho các nhà máy điện sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch và các cơ sở sản xuất công 
nghiệp; tăng cường thực hiện các giải pháp sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy 
sử dụng năng lượng sạch trong các lĩnh vực công 
nghiệp và chuyển đổi nhiên liệu và phương tiện 
xanh, sạch trong lĩnh vực giao thông vận tải. 
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với hiện đại hóa sản xuất, xây dựng lưới điện thông minh, quản trị hệ thống điện tiên tiến, 
phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, giảm phát thải, phát triển khoa học công nghệ của 
thế giới; và hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên NLTT, năng 
lượng mới. Quy hoạch đặt mục tiêu phát triển mạnh các nguồn NLTT phục vụ sản xuất điện, 
đạt tỷ lệ khoảng 30,9 - 39,2% vào năm 2030, hướng tới mục tiêu tỷ lệ NLTT 47% với điều 
kiện các cam kết theo Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng 
công bằng (JETP) với Việt Nam được các đối tác quốc tế thực hiện đầy đủ, thực chất. Định 
hướng đến năm 2050 tỷ lệ NLTT lên đến 67,5 - 71,5%. Kiểm soát mức phát thải KNK từ 
sản xuất điện đạt khoảng 204 - 254 triệu tấn năm 2030 và còn khoảng 27 - 31 triệu tấn vào 
năm 2050, hướng tới đạt mức phát thải đỉnh không quá 170 triệu tấn vào năm 2030 với điều 
kiện các cam kết theo JETP được các đối tác quốc tế thực hiện đầy đủ, thực chất. Để thực 
hiện hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Quy hoạch Điện VIII,  Thủ tướng Chính 
phủ đã phê duyệt và ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Phát triển điện lực quốc 
gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 01 tháng 
4 năm 2024 với các yêu cầu, nội dung kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII, danh mục 
các dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện đến năm 2030 về các loại hình nguồn 
điện, bao gồm các nguồn NLTT, lưới điện truyền tải và lưới điện liên kết khu vực, chương 
trình phát triển điện nông thôn, miền núi và hải đảo, kế hoạch phát triển hệ sinh thái công 
nghiệp và dịch vụ về NLTT, các đề án/ dự án ưu tiên về hoàn thiện chính sách pháp luật 
và tăng cường năng lực của ngành điện, nhu cầu sử dụng đất và vốn đầu tư tới năm 2030 
cũng như các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch. 

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 16 
tháng 01 năm 2024 với quan điểm phát triển ngành than trên cơ sở khai thác, chế biến, sử 
dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên than của đất nước; điều hành xuất, nhập 
khẩu hợp lý gắn với sản xuất, tiêu thụ trong nước và việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc 
gia; phát triển ngành than bền vững, hiệu quả theo hướng đồng bộ, phù hợp với sự phát 
triển chung của các ngành kinh tế trong nước, gắn liền gắn liền với bảo vệ, cải thiện môi 
trường sinh thái, thúc đẩy sản xuất sạch hơn và kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi 
khí hậu, giảm phát thải KNK và phù hợp cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; ứng dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong thăm dò và khai thác, chế biến than để 
thực hiện và duy trì các tiêu chí mỏ “xanh, hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường”, 
bảo vệ môi trường ngành than gắn với mục tiêu giảm phát thải khí mà kính, hướng tới mức 
phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Chiến lược cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp 
thực hiện để nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược, đóng góp vào các mục 
tiêu và cam kết của quốc gia nói chung. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án cơ 
cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025 tại Quyết 
định số 1263/2023 ngày 27 tháng 10 năm 2023 với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả 
hoạt động để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trở thành tập đoàn 
kinh tế nhà nước mạnh, có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, từng bước đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; nâng cao năng suất lao động, chất 
lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; phát triển bền 
vững, hài hòa với môi trường và người lao động; phát triển phù hợp với xu thế của cuộc 
cách mạng công nghệ lần thứ tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng 
mới; góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước.

Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 (Chiến lược NLTT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại quyết định số 2068/
QĐ-TTg ngày 25/11/2015, với các nội dung chính như: Khuyến khích huy động mọi nguồn 
lực để đẩy mạnh phát triển và sử dụng nguồn NLTT, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn 
năng lượng hóa thạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, 
bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Phát triển và sử dụng nguồn 
NLTT góp phần thực hiện các mục tiêu môi trường bền vững và phát triển nền kinh tế xanh. 
Cụ thể là giảm nhẹ phát thải KNK trong các hoạt động năng lượng so với phương án phát 
triển bình thường khoảng 5% vào năm 2020; khoảng 25% vào năm 2030 và khoảng 45% 
vào năm 2050; mục tiêu tỷ lệ NLTT trong tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp đạt khoảng 31,0% 
vào năm 2020; khoảng 32,3% vào năm 2030 và tăng lên, đạt khoảng 44,0% vào năm 2050.

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26 tháng 
7 năm 2023 đề ra các mục tiêu phát triển và định hướng, mục tiêu quy hoạch cho các phân 
ngành dầu khí, than, điện, năng lượng mới và NLTT trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. Mục tiêu của chiến lược là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc 
gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh 
thái; thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng, góp phần quan trọng đáp ứng mục tiêu 
phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ngành năng lượng phát triển hài hoà giữa các phân 
ngành với hạ tầng đồng bộ và thông minh, đạt trình độ tiên tiến của khu vực, phù hợp với 
xu thế phát triển khoa học công nghệ của thế giới; đồng thời phát triển ngành công nghiệp 
năng lượng độc lập tự chủ; hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa 
trên NLTT, năng lượng mới, hướng tới trở thành một trung tâm công nghiệp năng lượng 
sạch và xuất khẩu NLTT của khu vực. Quy hoạch cũng nhấn mạnh cần thúc đẩy sản xuất 
và sử dụng NLTT, tăng cường ứng dụng công nghệ NLTT, góp phần quan trọng trong việc 
thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về phát thải ròng bằng “0” vào năm 
2050, định hướng phát triển mạnh điện gió ngoài khơi kết hợp với các loại hình NLTT khác 
(điện mặt trời, điện gió trên bờ,...) để sản xuất năng lượng mới (hydro, amoniac xanh,...) 
phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Các nguồn điện NLTT sản xuất năng lượng mới 
phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn 
trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.  Để triển khai thực hiện hiệu quả Quy 
hoạch này, ngày 24 tháng 4 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
388/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc 
gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Quy hoạch 
năng lượng quốc gia). Kế hoạch đã đưa ra các danh mục các dự án quan trọng, ưu tiên 
đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, xác định tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo 
từng giai đoạn từ nay đến năm 2030; xác định phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp 
giữa các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 
việc triển khai thực hiện.

Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 (gọi 
tắt là Quy hoạch Điện VIII) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/
QĐ-TTg ngày 15/5/2023, theo đó mục tiêu tổng thể của Quy hoạch là bảo đảm vững chắc 
an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng gắn 
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Có thể nói, Việt Nam đã xây dựng và ban hành khung pháp lý tương đối đầy đủ và toàn diện 
cho việc thực hiện CDNL phù hợp với xu thế chung của toàn thế giới.

Kế hoạch thực 
hiện Thỏa thuận 
Paris về biến đổi 

khí hậu
(D2053_2016)

Kế hoạch hành 
động quốc gia thực 
hiện Chương trình 
nghị sự 2030 vì sự 
phát triển bền vững

(D622_2017)

Ban hành lộ trình 
thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền 
vững VN đến 2030

(D841_2023)

Kế hoạch quốc 
gia thích ứng với 
biến đổi khí hậu 

giai đoạn 
2021-2030, tầm 

nhìn 2050
(D1055_2020)

Đề án về những 
nhiệm vụ, giải pháp 

triển khai
(D888_2022)

Đề án triển khai 
Tuyên bố chính trị 

thiết lập JETP
(D1009_2023)

Công bố Kế hoạch 
huy động nguồn lực 

triển khai JETP
(RMP_JETP_2023)

Cam kết quốc tế liên quan đến CDNL

Chương trình nghị sự 
2030 vì sự phát triển 

bền vững

Thỏa thuận Paris 
thực hiện Công ước 

của Liên hợp quốc về 
biến đổi khí hậu

(R93_2016)

Cam kết của Việt Nam 
tại COP26
(COP26)

JETP

Hình 4 - Các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến CDNL

Ngoài những khung chính sách quan trọng kể trên, Việt Nam cũng đã thể hiện quyết tâm 
thực hiện các mục tiêu và cam kết quốc tế về phát triển bền vững và CDNL như:

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 
5 năm 2017. Theo đó, Kế hoạch hành động đưa ra mục tiêu SDG 7 về bảo đảm khả năng 
tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi 
người. Trong đó, đưa ra mục tiêu về phát triển NLTT ở Việt Nam đến năm 2030 là tăng 
đáng kể tỷ lệ NLTT trong tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp của quốc gia, cụ thể đạt 32,2% 
vào năm 2030.

Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam 2022 (NDCs - 2022) được Chính phủ 
Việt Nam đệ trình tháng 11 năm 2022.  So với NDC năm 2020, NDC cập nhật 2022 đã tăng 
mức đóng góp giảm phát thải không điều kiện đến năm 2030 từ 9% lên 15,8% và đóng góp 
có điều kiện từ 27% lên 43,5% (so với kịch bản phát triển thông thường BAU). Để Việt Nam 
có thể đạt được các mục tiêu trong NDCs - 2022, đã có tổng cộng 38 biện pháp giảm phát 
thải KNK trong lĩnh vực năng lượng được xem xét và đánh giá trong báo cáo (11 biện pháp 
phía cung và 17 giải pháp phía tiêu thụ năng lượng).

Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên 
tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2022. Theo đó, 
đề án đặt ra mục tiêu chủ động tham gia xu thế toàn cầu phát triển các-bon thấp, huy động 
nguồn lực, đổi mới công nghệ để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, 
đóng góp vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Xây dựng và triển khai nhiệm 
vụ, giải pháp toàn diện ứng phó biến đổi khí hậu và CDNL nhằm thực hiện cam kết đạt mức 
phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050

Tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng 
dầu, khí đốt quốc gia bao gồm dự trữ chiến lược (dự trữ quốc gia); dự trữ sản xuất, dự trữ 
thương mại, vận tải, lưu thông phân phối, đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, môi trường, 
đảm bảo dự trữ, cung ứng đầy đủ, an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh, 
quốc phòng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và nguyên/ nhiên liệu cho các ngành 
năng lượng và công nghiệp. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án 
cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 tại Quyết định số 
1243/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2023 nhằm xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực, phù hợp 
với xu thế phát triển mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi xanh, chuyển 
đổi số, chuyển đổi năng lượng mới; có vị trí và vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh 
năng lượng quốc gia, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật 
dầu khí, Điều lệ tổ chức và hoạt động, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên 
môn hóa cao phù hợp với điều kiện Việt Nam; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an 
ninh lương thực và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Chiến lược phát triển ngành Dầu 
khí Việt Nam cho giai đoạn mới cũng đang trong quá trình lập dự thảo.

Chiến lược phát triển năng lượng hydro của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07 
tháng 02 năm 2024 với mục tiêu phát triển hệ sinh thái năng lượng hydro của Việt Nam dựa 
trên NLTT, bao gồm sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, phân phối, sử dụng trong nước và xuất 
khẩu với hạ tầng đồng bộ, hiện đại để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thực hiện 
mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng 
“0” vào năm 2050 theo lộ trình và cam kết của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng bền 
vững, công bằng, công lý. Việt nam sẽ triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến thế giới trong 
sản xuất năng lượng hydro xanh và trong thu giữ/ sử dụng các bon (CCS/CCUS) gắn với 
quá trình sản xuất năng lượng hydro từ các nguồn năng lượng khác (như than, dầu, khí…); 
sản xuất hydro từ quá trình sử dụng NLTT và các quá trình thu giữ các-bon đạt khoảng 
100 – 500 nghìn tấn/năm đến năm 2030 và đạt khoảng 10-20 triệu tấn/năm đến năm 2050; 
từng bước phát triển thị trường năng lượng hydro phù hợp và đồng bộ với lộ trình chuyển 
đổi nhiên liệu nhiên liệu trong các lĩnh vực sử dụng năng lượng của nền kinh tế, bao gồm 
sản xuất điện, giao thông vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không), 
công nghiệp (thép, xi măng, hóa chất, lọc dầu, công nghiệp khác), thương mại và dân dụng 
và triển khai áp dụng thử nghiệm năng lượng có có nguồn gốc hydro trong một số lĩnh vực 
có khả năng tận dụng cơ sở hạ tầng hiện hữu phù hợp với khả năng đảm bảo an toàn của 
hệ thống và giá thành hợp lý như sản xuất điện (đồng đốt hydro và than với ammoniac), 
giao thông vận tải, công nghiệp; góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu đạt mức phát 
thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Để thực hiện Chiến lược này, ngày 21 tháng 02 năm 2024 
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phê duyệt Quyết định số 366/QĐ-BCT ban hành kế hoạch 
thực hiện chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. Kế hoạch thực hiện: Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 
để thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công 
Thương; Là cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương rà soát, xây dựng, điều chỉnh các 
kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Là cơ sở để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, 
tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
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2.2. Các bên liên quan chính tham gia vào quá trình CDNL ở                              
Việt Nam
Phần này nhằm mục đích phân tích và nhận diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia 
vào hoạt động quản lý nhà nước và triển khai CDNL tại Việt Nam thông qua phương pháp 
nghiên cứu tài liệu kết hợp với khảo sát các bên liên quan. Việc phân tích vai trò và trách 
nhiệm của các bên liên quan trong quá trình CDNL của Việt Nam là một bước quan trọng 
trong đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức góp phần thực hiện 
CDNL thành công tại Việt Nam. Báo cáo đánh giá sẽ là tiền đề để xây dựng các chương 
trình và biện pháp nâng cao năng lực phù hợp theo nhu cầu của các bên liên quan trong 
giai đoạn sau nhằm tăng cường năng lực của những bên này trong việc thúc đẩy quá trình 
CDNL của Việt Nam.

2.2.1. Tổng quan về vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan chính

Cơ cấu tổ chức bao gồm các chủ thể chính tham gia chỉ đạo và thực hiện quá trình CDNL 
ở Việt Nam được thể hiện trong hình sau:

Bộ Chính trị

Mặt trận 
Tổ quốc 
Việt NamCác cơ quan, đơn vị cấp 

trung ương thực hiện 
các chức năng về thể 
chế, lập pháp, và giám 

sát chính sách

Các cơ quan, đơn vị 
thực hiện chính sách 

cấp địa phương

Ban Tuyên 
giáo Trung 

ương

Các cơ 
quan, tổ 

chức khác
Quốc hội

Chính phủCác cơ quan 
trực thuộc 
ngành dọc

Bộ Xây 
dựng

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

Bộ Công 
Thương

Sở Xây 
dựng

Các đơn vị 
điện lực

Các cơ quan, 
đơn vị trực 
thuộc theo 
ngành dọc

Các cơ quan, 
đơn vị trực 
thuộc theo 
ngành dọc

Các cơ quan, 
đơn vị trực 
thuộc theo 
ngành dọc

Các cơ quan, 
đơn vị trực 
thuộc theo 
ngành dọc

Các cơ quan, 
đơn vị trực 
thuộc theo 
ngành dọc

Các cơ quan, 
đơn vị trực 
thuộc theo 
ngành dọc

Các cơ quan, 
đơn vị trực 
thuộc theo 
ngành dọc

Sở Giao 
thông vận tải

Sở Công 
Thương

Ủy ban nhân dân tỉnh/ 
thành phố

Bộ Kế 
hoạch và 
Đầu Tư

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu Tư

Sở Giáo 
dục và Đào 

tạo

Sở Tài 
chính

Các đơn 
vị địa 

phương 
khác

Bộ Giáo 
dục và 

Đào tạo

Các Bộ 
ngành 
khác Các viện 

nghiên cứu, 
trường đại 

học

Các cơ quan, tổ chức cấp trung ương lập kế hoạch và giám sát chính sách (A1)
Các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện chính sách (A2)

Trực tiếp giao nhiệm
Đơn vị điều phối
Báo cáo trực tiếp, thông tin chung
Giám sát Các cơ quan, tổ chức tham gia vào việc lập pháp, tham vấn, giám sát

và phê duyệt các chính sách chuyển dịch năng lượng quốc gia

Các cơ quan, tổ chức gián tiếp thực hiện chính sách (A3)

Khu vực tài 
chính (ngân 
hàng, quỹ...)

Các doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân

Các cơ quan 
trực thuộc 
ngành dọc

Ban Kinh 
tế Trung 

ương

Hình 6 - Cơ cấu tổ chức chỉ đạo thực hiện quá CDNL tại Việt Nam

Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng 
công bằng (Tuyên bố JETP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1009/
QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2023. Một trong các quan điểm của đề án là “Bảo đảm quá 
trình chuyển đổi năng lượng công khai, minh bạch và công bằng và có sự đồng thuận rộng 
rãi giữa các bên có liên quan, bao gồm các doanh nghiệp, người lao động và các nhóm dân 
cư chịu ảnh hưởng bởi quá trình chuyển đổi năng lượng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của 
quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng”. Đồng thời, đảm bảo mục tiêu tiếp nhận và 
sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, quản trị, 
đào tạo nhân lực, cung cấp tài chính cho việc thực hiện Tuyên bố JETP, góp phần thực hiện 
định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam, thực hiện Tuyên bố 
toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch. Ngày 01/12/2023 tại Dubai, Việt 
Nam đã chính thức công bố Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính 
trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) tại COP28 cùng 
với Nhóm các đối tác quốc tế, gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, 
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa 
Italia, Canada, Vương quốc Đan Mạch và Vương quốc Na Uy (viết tắt là IPG).

Tài chính cho CDNL

Cam kết của Việt Nam tại COP26
(COP26)

JETP
Thị trường 

các-bon

Luật BVMT
(L72_2022)

Luật BVMT
(L72_2022)

Chiến lược phát 
triển ngành Ngân 
hàng Việt Nam 
đến năm 2025, 
định hướng đến 

năm 2030
(D986_2018)

Đề án phát triển 
ngân hàng xanh 

tại Việt Nam
(D1604_2018)

Chỉ thị thúc dẩy 
tăng trưởng tín 

dụng xanh và quản 
lý rủi ro môi trường 
& xã hội trong hoạt 
động cấp tín dụng

(Di03_2015)

Quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật bảo vệ môi 

trường
(De08_2022)

Hướng dẫn công 
bố thông tin trên 
thị trường chứng 

khoán
(C96_2020)

Quy định về việc 
chào bán, giao 
dịch trái phiếu 
doanh nghiệp 

riêng lẻ trên phạm 
vi lãnh thổ nước 
Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt 

Nam và việc chào 
bán trái phiếu 

doanh nghiệp ra 
thị trường quốc tế

(De153_2020) 

Quy định về phát 
hành, đăng ký, lưu 

ký, niêm yết và 
giao dịch công cụ 
nợ của Chính phủ 

trên thị trường 
chứng khoán
(De95_2018)

Tài chính xanh Trái phiếu xanh Cổ phiếu xanh

Hình 5 - Các chính sách liên quan đến tài chính cho CDNL tại Việt Nam
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Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan chính tham gia vào quá trình CDNL của Việt 
Nam có thể được tóm tắt trong Bảng dưới đây.

Bảng 1 - Vai trò, trách nhiệm và nguồn lực của các bên liên quan chính tham gia vào quá 
trình CDNL ở Việt Nam

Nhóm 
bên liên 

quan
Vai trò và trách nhiệm

Nguồn lực tài 
chính và nhân 

sự

Cấp độ 
hoạch 
định 
chính 
sách

Xây dựng và sửa đổi chiến lược, chính sách

 - Xây dựng và sửa đổi các Nghị quyết, Chiến lược 
quốc gia và chính sách tổng thể liên quan đến CDNL.

 - Đưa ra quan điểm, đường lối chỉ đạo của Trung ương 
về việc thực hiện chính sách. 

 - Xây dựng, thẩm định và thông qua các luật liên quan 
đến năng lượng.

Tuyên truyền, phổ biến thông tin và giám sát thực hiện

 - Tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Trung 
ương đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các địa 
phương để hiểu rõ và thực hiện đúng đường lối chính 
sách (Ban Tuyên giáo Trung ương)

 - Theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách của các 
cơ quan, đơn vị và địa phương.

 - Giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Chiến lược, 
Quy hoạch tổng thể, Kế hoạch của cơ quan nhà nước 
liên quan đến phát triển năng lượng.

 - Thực hiện giám sát chuyên đề để đánh giá việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng 
trong từng thời kỳ cụ thể (Quốc hội).

 - Được phân 
bổ ngân sách 
trung ương 
để xây dựng 
và giám sát 
chính sách.

 - Nhân sự có 
chuyên môn 
trong việc xây 
dựng chiến 
lược, phân 
tích chính 
sách và thẩm 
định và phê 
duyệt dự 
thảo luật.

Có ba cấp độ tham gia vào quá trình CDNL ở Việt Nam, cụ thể:

Cấp độ hoạch định chính sách:

Ở cấp độ hoạch định chính sách cao nhất, các bên liên quan chính bao gồm Bộ Chính trị, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và các 
Ủy ban của Quốc hội. Các cơ quan chính phủ này chịu trách nhiệm xây dựng và cập nhật 
các chính sách, chiến lược tổng thể liên quan đến CDNL tại Việt Nam, đồng thời theo dõi, 
giám sát việc lập quy hoạch, kế hoạch, giám sát và đảm bảo thực hiện đúng đắn các quan 
điểm, đường lối chỉ đạo của Trung ương trong việc thực thi chính sách. Ví dụ như Quốc hội 
đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quy định lập pháp và các luật liên quan đến 
phát triển năng lượng, chẳng hạn như luật Điện lực, luật Bảo vệ môi trường và luật quy định, 
quản lý lĩnh vực năng lượng…

Cấp độ điều phối thực hiện:

Các bên liên quan chính ở cấp độ này là các Bộ và cơ quan ngang Bộ, bao gồm Chính phủ, 
Bộ Công Thương (MOIT), Bộ Xây dựng (MOC), Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Bộ 
Giao thông Vận tải (MOT), Bộ Tài chính (MOF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (MOET) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các cơ 
quan này được giao nhiệm vụ thực hiện các chính sách và chương trình do các cơ quan cấp 
độ hoạch định chính sách xây dựng và ban hành. Các cơ quan này đưa ra những đề xuất 
giải pháp và điều phối việc thực hiện các quyết định của chính phủ liên quan đến CDNL.

Cấp độ thực hiện:

Ở cấp độ thực hiện, các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia thực hiện chính sách và đề 
án bao gồm các cơ quan ngành dọc trực thuộc Bộ, các viện nghiên cứu, trường đại học, 
doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ (NGO), và doanh nghiệp tư nhân hoạt động 
trong lĩnh vực năng lượng, v.v. Các đơn vị này đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện 
các kế hoạch và chương trình hành động do các cơ quan cấp cao hơn đề ra. Chẳng hạn, 
các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng như Tập đoàn công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam (PVN) chịu trách nhiệm triển khai các mô hình kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng và tham gia vào tất cả các khâu cung cấp năng lượng. Các tổ chức phi chính phủ 
và doanh nghiệp tư nhân cũng góp phần thực hiện các sáng kiến, chương trình CDNL bằng 
kinh nghiệm chuyên môn và nguồn lực của mình.

Các cơ quan ban ngành, đơn vị trực thuộc chính tham gia thực hiện chuyển đổi năng lượng 
của các Bộ ngành có thể kể đến như:

 - Bộ Công Thương: Viện Năng lượng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, 
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực và các phòng/ban trực thuộc.

 - Bộ Tài nguyên và Môi trường: Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, 
Tổng cục Môi trường và các cơ quan trực thuộc Bộ chủ quản.

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường; Vụ Giám 
sát và Thẩm định đầu tư; và các cơ quan trực thuộc Bộ chủ quản.

 - Các vụ, cơ quan thuộc quản lý của các Bộ chủ quản như Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ 
Tài chính.
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Nhóm 
bên liên 

quan
Vai trò và trách nhiệm

Nguồn lực tài 
chính và nhân 

sự

Cấp độ 
điều 
phối 
thực 
hiện

 - Xây dựng và phê duyệt các kế hoạch, chương trình 
hành động để triển khai thực hiện các Nghị quyết, 
Chiến lược, Quy hoạch liên quan đến năng lượng đã 
được các cơ quan hoạch định chính sách thông qua.

 - Phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan và các bên liên quan 
thực hiện các chính sách liên quan đến năng lượng.

 - Triển khai thực hiện các chính sách, tham mưu đề 
xuất giải pháp và thực hiện các nhiệm vụ được Chính 
phủ giao trong chiến lược chung.

 - Tham mưu Chính phủ ban hành các quyết định phù 
hợp, tạo thuận lợi cho việc thực hiện CDNL.

 - Xây dựng và thực hiện các chiến lược và quy hoạch 
ngành liên quan đến CDNL.

 - Phân công nhiệm vụ thực thi chính sách cho các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc.

 - Giám sát, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện cho 
Cơ quan hoạch định chính sách để nắm thông tin và 
điều chỉnh (nếu cần thiết).

 - Được phân 
bổ ngân sách 
để điều phối 
và thực hiện 
chương trình

 - Có cán bộ, 
chuyên viên 
phòng ban và 
chuyên gia 
kỹ thuật để 
tham mưu và 
ban hành các 
quy định cụ 
thể giúp thực 
thi các chính 
sách được 
ban hành.

Cấp độ 
thực 
hiện

 - Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các đề án, dự án 
và chương trình liên quan đến năng lượng theo yêu 
cầu của chính phủ.

 - Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được các Bộ ngành, 
cơ quan chính phủ giao.

 - Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu, 
đào tạo và thực thi chính sách.

 - Triển khai các mô hình kinh doanh và đầu tư phát triển 
cơ sở hạ tầng (doanh nghiệp nhà nước và tư nhân).

 - Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện tới các Bộ ngành, 
cơ quan chủ quản.

 - Đưa ra các đề xuất, kiến nghị cải thiện.

 - Triển khai các mô hình kinh doanh và đầu tư phát triển 
cơ sở hạ tầng (doanh nghiệp nhà nước và tư nhân).

 - Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện tới các Bộ ngành, 
cơ quan chủ quản.

 - Đưa ra các đề xuất, kiến nghị cải thiện.

 - Ngân sách 
thực hiện cho 
từng đề án/ 
dự án được 
phân bổ từ 
ngân sách 
trung ương 
hoặc huy 
động từ các 
cơ quan tài 
trợ.

 - Các cơ chế tài 
chính và đầu 
tư của khu 
vực tư nhân.

 - Có nguồn 
nhân lực 
kỹ thuật để 
thực hiện các 
nhiệm vụ cụ 
thể của các 
đề án/ dự án.

Cách thức phối hợp thực hiện giữa các bên liên quan khác nhau trong quá trình CDNL của 
Việt Nam chủ yếu thông qua hai cơ chế như sau:

 - Ban Chỉ đạo Chương trình: Do Chính phủ thành lập theo đề xuất của cơ quan chủ 
quản, đóng vai trò trung tâm trong việc ra quyết định và xây dựng chiến lược tổng 
thể. Ban Chỉ đạo gồm các thành viên là lãnh đạo các đơn vị liên quan, có nhiệm vụ 
phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức các cuộc trao đổi, thảo luận toàn diện và triển 
khai các nhiệm vụ kịp thời.

 - Cơ chế tham vấn: Khi các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 
liên quan đến CDNL, các cơ quan, đơn vị này có thể phối hợp thực hiện thông qua 
hình thức tư vấn/ tham vấn với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn. Các chuyên 
gia tư vấn này là những chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng, sẽ cung cấp tư vấn 
chéo và cũng như chia sẻ kiến thức chuyên môn. Nhờ đó, hiệu quả và chất lượng 
thực hiện nhiệm vụ được nâng cao nhờ tận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn 
của các chuyên gia tư vấn từ các đơn vị, tổ chức khác nhau.

2.2.2. Một số quan sát về nguồn nhân lực cho CDNL

Kết quả nghiên cứu tài liệu và khảo sát các bên liên quan cho thấy cả thế mạnh cũng như 
những điểm có thể cải thiện hơn nữa trong việc giám sát và thực hiện CDNL. 

Về nguồn nhân lực cho quá trình CDNL, do hạn chế về nguồn lực cán bộ thực thi ở các 
cơ quan, đơn vị dẫn đến những khó khăn trong việc triển khai thực hiện thuận lợi, kịp thời. 
Các cơ quan hoạch định chính sách có nguồn nhân lực để hỗ trợ lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ đề ra. Các cơ quan trực thuộc (ngành dọc) ở cấp thấp hơn có chức năng tổ chức quản 
lý và huy động nguồn nhân lực từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc tại địa phương để thực 
hiện nhiệm vụ được giao. Trong khi đó, các cơ quan điều phối thực hiện phải đối mặt với 
những thách thức như thiếu nhân sự và quá tải khối lượng công việc ở các đơn vị, phòng 
ban chuyên môn. Mặc dù đội ngũ cán bộ, nhân viên có chuyên môn cao nhưng vẫn cần 
phải liên tục cập nhật bổ sung kiến thức cho các lĩnh vực năng lượng mới phát triển. Khối 
lượng công việc ngày càng nhiều hơn do cần phải xử lý nhiều chương trình chồng chéo từ 
các Bộ chủ quản trong khi nguồn nhân lực lại hạn chế. Các cơ quan thực hiện cũng gặp 
phải những thách thức về khối lượng công việc tương tự do nhiều chính sách chồng lấn. Để 
giải quyết vấn đề này, cần có chương trình đào tạo toàn diện về các mô hình năng lượng 
mới, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo cấp cao, chuyên gia kỹ thuật và cán 
bộ, chuyên viên trẻ. 

Các trường đại học và viện nghiên cứu chưa ưu tiên đúng mức cho các lĩnh vực năng 
lượng mới nổi. Nỗ lực đào tạo các chuyên gia năng lượng trong nước chưa phát huy hết 
tiềm năng, dẫn đến thiếu hụt nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực quan trọng như năng 
lượng gió, năng lượng mặt trời, hydrogen. Tình trạng thiếu hụt này có thể làm tăng chi phí 
liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài trong lĩnh vực CDNL, ảnh hưởng đến việc 
thực hiện các chiến lược về lâu dài. Tất cả những yếu tố trên đều cho thấy sự cần thiết phải 
cải thiện khung chương trình đào tạo.

Cuối cùng, lao động trong ngành than có thể bị ảnh hưởng bởi xu hướng chuyển dịch từ 
than sang NLTT. Do đó, việc cung cấp đào tạo nghề cho người lao động bị ảnh hưởng là 
cần thiết. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn trọng và phân 
bổ việc làm phù hợp trong các nhóm mục tiêu để giảm thiểu tác động tiêu cực, hỗ trợ thực 
hiện các mục tiêu CDNL công bằng.
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2.2.3. Một số điểm xem xét hoàn thiện trong chính sách liên quan đến CDNL

 Ê Phát triển NLTT

Trước hết, về cơ chế, chính sách phát triển các dự án NLTT: 

Điện gió ngoài khơi được đánh giá có tiềm năng lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định 
pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa có cơ chế, chính sách, hướng dẫn cụ thể trong việc 
thực hiện quy hoạch, đầu tư, xây dựng các dự án điện gió ngoài khơi. Cụ thể, các quy định 
liên quan đến cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió ngoài khơi vẫn đang được đưa chung 
vào quy định về dự án điện gió (bao gồm cả điện gió trên bờ) và chưa đầy đủ1. Ngoài ra, 
chính sách DPPA (hợp đồng mua bán điện trực tiếp) bán điện cho tư nhân trong các dự án 
điện vẫn còn đang trong quá trình thảo luận, dẫn đến việc chủ đầu tư chưa xây dựng được 
kế hoạch bán điện cụ thể cho đối tác tư nhân. 

Thứ hai, về giá mua điện ưu đãi áp dụng cho các dự án NLTT:

Giá bán điện mặt trời, điện gió cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 
13/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 
số 39/2018/QĐ-TTg đã lần lượt hết hiệu lực từ ngày 31/12/2020 và ngày 01/ 11/2021. Tuy 
nhiên, đến nay vẫn chưa có cơ chế, quy định mới hướng dẫn áp dụng giá mua điện. Khung 
pháp lý chưa hoàn thiện này có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện Bộ Công 
Thương đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo quy định về cơ chế phát triển 
các dự án điện gió, điện mặt trời, trong đó xem xét cơ chế đấu thầu mua điện để lựa chọn 
nhà đầu tư. 

Thứ ba là ưu đãi về thuế:

 - Ưu đãi thuế doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp đầu tư vào dự án NLTT 
quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ về đối tượng được hưởng ưu đãi thuế suất 10% trong thời gian 15 năm 
(Khoản 1 Điều 15), miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp 
theo (Khoản 1 Điều 16).

 - Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu: Theo Điều 16 luật Thuế xuất nhập khẩu 2016 và theo 
hướng dẫn tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, các dự án NLTT có thể được miễn thuế 
nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất 
được phải nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án. 

Tuy nhiên, các ưu đãi nêu trên chưa được áp dụng cho các dự án tiết kiệm năng lượng 
(TKNL) (trong trường hợp dự án TKNL được coi là quan trọng đối với quá trình CDNL), mặc 
dù Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có quy định các tổ chức, cá nhân đầu tư 
vào dây chuyền sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất sử dụng công nghệ tiết kiệm năng 
lượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, Nghị định số 102/2003/
NĐ-CP cũng quy định về khuyến khích sản xuất, nhập khẩu sản phẩm tiết kiệm năng lượng 
nhưng mới chỉ dừng ở mức độ quy định chung chung, chưa có quy định nào, cụ thể là về 
ưu đãi thuế (thuế xuất nhập khẩu; thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp), ưu 
đãi về phí sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án nhập khẩu, sản xuất sản phẩm tiết 
kiệm năng lượng.

1 Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, Thông tư số 02/2019/TT-BCT được sửa 
đổi, bổ sung theo Thông tư số 42/2019/TT-BCT và tại Thông tư 06/VBHN-BCT ngày 21/02/2023

Về thuế giá trị gia tăng: Mặc dù Luật Công nghệ cao quy định các tổ chức, cá nhân nghiên 
cứu, phát triển công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao được hưởng mức ưu đãi cao nhất 
theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, nhưng kết quả rà soát các quy định về 
thuế giá trị gia tăng cho thấy chưa có quy định cụ thể nào liên quan đến nội dung này.

Thứ tư, về huy động vốn: Mặc dù các ngân hàng thương mại trong nước có quan tâm đầu 
tư vào các dự án NLTT nhưng tỷ trọng dư nợ tín dụng cho NLTT vẫn còn khá thấp (từ 0,6%-
1%) trong tổng dư nợ hệ thống ngân hàng cấp cho nền kinh tế. Điều này xuất phát từ một 
số lý do sau2:

 - Các dự án NLTT yêu cầu số vốn đầu tư lớn, trong khi các ngân hàng thương mại lại 
yêu cầu nhà đầu tư phải có vốn tự có tối thiểu 30%. Ngoài ra, các khoản vay từ các 
ngân hàng thương mại trong nước có lãi suất ngang bằng với các khoản vay thương 
mại khác, không mang tính chất ưu đãi như mong muốn, gây khó khăn hơn cho nhà 
đầu tư trong việc tiếp cận vốn vay.

 - Các dự án đầu tư NLTT có thời gian hoàn vốn đầu tư dài (khoảng 10 - 15 năm), trong 
khi đó, ngoài nguồn vốn ủy thác vay từ các tổ chức quốc tế, nguồn vốn vay mà các 
ngân hàng thương mại cho các dự án NLTT vay là nguồn vốn thông thường. Ngoài 
ra, các dự án NLTT được coi là dự án tài trợ chuyên biệt nên các ngân hàng thường 
đánh giá hệ số rủi ro tài sản (RWA) (khi tính an toàn vốn) cao, ở mức 160%. Vì vậy, 
nguồn vốn các ngân hàng thương mại cân đối để đầu tư vào lĩnh vực NLTT vẫn còn 
khá hạn chế. 

 - Sự thiếu đồng bộ của hệ thống truyền tải điện gây khó khăn trong việc đấu nối, không 
giải tỏa hết công suất sản xuất điện của các dự án NLTT. Doanh thu từ bán điện của 
các dự án giảm, làm giảm khả năng trả nợ cho ngân hàng.  

 - NLTT là một lĩnh vực mới, đòi hỏi hiểu biết sâu về kỹ thuật đặc thù, trong khi đó cán 
bộ thẩm định tín dụng chưa có nhiều kiến thức hay hiểu biết thực tế về kỹ thuật và 
vận hành hệ thống điện NLTT nên có thể chưa đánh giá được đầy đủ các loại rủi ro 
của dự án.  

Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà 
đầu tư và Ngân hàng Nhà nước. Lấy Ngân hàng Phát triển Việt Nam làm ví dụ, một trong 
những điều kiện cho vay là “Khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời 
điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét và quyết định cho vay”. Tuy nhiên, với các 
dự án có quy mô đầu tư lớn, thời gian xây dựng dài, khách hàng (nhà đầu tư) có thể tạm 
thời gặp khó khăn về tài chính hoặc tạm thời phát sinh nợ xấu tại các tổ chức tín dụng dẫn 
đến việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam không thể tiếp tục giải ngân. Do đó, các dự án sẽ 
phải đối mặt với áp lực về tài chính và có thể phải dừng thi công, không thu hồi được vốn 
đã giải ngân cho dự án.

2  Phát triển tín dụng cho năng lượng tái tạo ở Việt Nam - Tạp chí Tài chính (tapchitaichinh.vn)
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 Ê Nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới

Thứ nhất, quy định về khu công nghệ cao theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP không còn phù 
hợp với các quy định hiện hành liên quan, không theo kịp thực tế phát triển của các khu 
công nghệ cao. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có giải pháp thay thế. Một số quy định tại Nghị 
định số 99/2003/NĐ-CP không được thực hiện hoặc bị vô hiệu hóa do các quy định mới của 
luật chuyên ngành như luật Quy hoạch, luật Đầu tư, luật Xây dựng, luật Đất đai, luật Thuế 
có thay đổi; hoạt động thu hút đầu tư vẫn gặp phải một số hạn chế nhất định do chưa có 
đầy đủ tiêu chí thu hút đối với từng loại dự án được phép đầu tư vào khu công nghệ cao; 
thiếu quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng khu công nghệ cao, 
gây khó khăn cho các địa phương trong việc đề xuất cũng như cơ quan quản lý nhà nước 
trong việc giải quyết hồ sơ3.

Thứ hai, về quy trình cấp phép đầu tư, phát triển, xây dựng và vận hành dự án đối với dự 
án công nghệ cao, dự án NLTT: Quy trình thực hiện dự án đầu tư công nghệ cao còn tương 
đối phức tạp và mất nhiều thời gian, đặc biệt là các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, 
v.v. Đây là một số vấn đề được đánh giá là ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh 
của môi trường đầu tư tại Việt Nam (Đoàn Hồng Nhung và Nguyễn Thanh Hải, 2019)

3 Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách đề nghị xây dựng Nghị định quy định về khu công nghệ cao, Phần 
I. Tham khảo Dự thảo  Nghị định quy định khu công nghệ cao tại: https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=845

 Ê Cách tiếp cận CDNL của một số quốc gia  

Hộp 1.  Phi-líp-pin và cách tiếp cận CDNL của quốc gia này

Phi-líp-pin khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào lĩnh vực sản xuất điện. Vì 

vậy, việc tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư và các nhà phát triển dự 
án là rất quan trọng để đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng quốc gia. Giá 
mua điện hỗ trợ (giá FIT) được ban hành áp dụng vào năm 2012 là một điểm hấp 
dẫn đối với khu vực tư nhân. Các công ty tư nhân chủ yếu tham gia vào các dự 
án năng lượng gió và năng lượng mặt trời được hỗ trợ áp dụng giá FIT, dẫn đến 
tình trạng đăng ký vượt mức công suất quy hoạch. Ngoài ra, các Tiêu chuẩn danh 
mục NLTT (RPS) sau đó cũng được thông qua thực hiện vào năm 2020 nhằm quy 
định, yêu cầu các nhà cung cấp điện, đặc biệt là các công ty phân phối, phải cung 
cấp một phần nguồn điện của họ từ các nguồn NLTT đủ tiêu chuẩn.

Để thúc đẩy hơn nữa đầu tư vào NLTT, Bộ Năng lượng (DOE) đã nới lỏng quy 
định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nội địa đối với các dự án NLTT và cho phép sở 
hữu 100% vốn nước ngoài. Giá than toàn cầu tăng vọt do cuộc chiến tại Ukraine 
khiến việc phát triển NLTT ở Phi-líp-pin càng trở nên cấp thiết hơn, do than nhập 
khẩu chiếm 80% lượng than sử dụng ở Phi-líp-pin. Theo đó, các nguồn NLTT 
không chỉ trở nên cạnh tranh hơn về mặt chi phí mà còn ngày càng được coi là 
giải pháp nội tại để giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng nhập khẩu.

Mặc dù Phi-líp-pin đặc biệt chú trọng đến việc tạo điều kiện cho khu vực tư nhân 
tham gia sản xuất điện nhưng nước này cũng quan tâm nhiều đến lợi ích của 
người tiêu dùng. Chương trình Lựa chọn Năng lượng Xanh (GEOP) được quy 
định bởi Luật NLTT năm 2008 và được Cơ quan điều hành thị trường điện độc 
lập của Phi-líp-pin khởi động vào cuối năm 2021 cho phép người tiêu dùng lựa 
chọn sử dụng nguồn điện từ các nhà cung cấp NLTT được cấp phép. Điều này 
trái ngược với việc phải tiêu thụ bất cứ nguồn điện nào mà các công ty phân phối 
bán cho họ.

Nhận thức về nhu cầu phải có các chiến lược CDNL lấy người tiêu dùng làm trung 
tâm ngày càng cao. Theo đó, giá điện cho người sử dụng cuối cùng cũng được 
xem xét. Thực tế, trong các Hợp đồng mua bán điện đều có các cơ chế chuyển 
giá, cho phép các nhà sản xuất điện than tự động chuyển bất kỳ khoản phí phát 
sinh nào do biến động giá than toàn cầu sang người tiêu dùng cuối. Vì vậy, đã có 
những kiến nghị về việc cần xem xét lại và có thể loại bỏ những cơ chế chuyển 
giá này để bảo vệ người tiêu dùng khỏi giá điện cao trong những thời kỳ nhu cầu 
thấp và giá cả biến động.  Phi-líp-pin là tận dụng tối đa sự đóng góp mạnh mẽ từ 
mạng lưới doanh nghiệp tư nhân và sự tham gia tích cực từ phía người tiêu dùng 
trong quá trình CDNL.
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Hộp 2. Tiến trình CDNL tại Thái Lan

Quá trình CDNL ở Thái Lan vẫn tiến triển chậm kể từ khi Chính phủ ban hành Luật 

Khuyến khích tiết kiệm năng lượng năm 1992 và thành lập Bộ Giáo dục Năng 

lượng vào năm 2002. Mặc dù Thái Lan đã thiết kế và lồng ghép chính sách khuyến 
khích cũng như các biện pháp và chương trình thúc đẩy tiết kiệm năng lượng vào 
nhiều quy hoạch, kế hoạch năng lượng để phù hợp với quy hoạch phát triển quốc 
gia nhưng kết quả đạt được vẫn chưa như mong đợi và còn khoảng cách lớn so 
với các mục tiêu năng lượng đề ra. Có thể kể đến một số rào cản, hạn chế như 
sau:

(i) Thẩm quyền phân tán và năng lực hạn chế

Tại Thái Lan, Hội đồng Chính sách Năng lượng Quốc gia Thái Lan (NEPC) và Bộ 
Năng lượng (MOE) cùng với Văn phòng Kế hoạch và Chính sách Năng lượng 
(EPPO) là các cơ quan hoạch định chính sách, đã khởi xướng Kế hoạch Tổng 
thể Tích hợp về Năng lượng của Thái Lan (TIEB) vào năm 2015, theo đó Ủy ban 
Điều tiết Năng lượng Thái Lan (ERC) là cơ quan quản lý và ba doanh nghiệp nhà 
nước này là các đơn vị vận hành trong lĩnh vực cung cấp điện. Theo nghị quyết 
của NEPC, ERC chịu trách nhiệm phối hợp với MOE để xác định biểu giá và các 
ưu đãi tài chính cho các dự án tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là xác định giá FiT. 
Ngoài ra, các Bộ khác cũng tham gia vào các chương trình tiết kiệm năng lượng 
liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý của mình. 

Trong mô hình thị trường một người mua nâng cao, các doanh nghiệp năng lượng 
thuộc quản lý nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc tích hợp các hệ thống 
năng lượng (ESI). Vào giai đoạn đầu áp dụng và thực hiện các chương trình tiết 
kiệm năng lượng, ba doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ chủ trì, thực 
hiện và đánh giá các dự án thí điểm phù hợp với vị trí, nguồn lực và mục tiêu cụ 
thể của chính phủ Thái Lan. Tuy nhiên, một số cơ chế khuyến khích các doanh 
nghiệp nhà nước thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lại mâu thuẫn 
với vai trò và trách nhiệm chính của các doanh nghiệp đó. Với tư cách là đơn vị 
điều hành thị trường, các doanh nghiệp chủ yếu quan tâm đến việc tối đa hóa 
doanh thu bán điện, trong khi việc thực hiện thành công các chương trình tiết kiệm 
năng lượng cùng với thúc đẩy phát triển NLTT có thể làm giảm doanh thu của họ. 

Chỉ có duy nhất điện mặt trời được thúc đẩy phát triển thành công thông qua các 
sáng kiến và quan hệ đối tác từ các nhà điều hành tư nhân. Trách nhiệm hoạch 
định chính sách, quy hoạch và thực hiện chính sách năng lượng còn rời rạc và 
thiếu sự nhất quán. Điều này đòi hỏi cần có một cơ quan chính phủ mạnh đóng 
vai trò là cơ quan đầu mối để điều phối tất cả các cơ quan liên quan và phân tích, 
đánh giá chính sách một cách toàn diện cũng như đánh giá hiệu quả thực thi.

(ii) Thiếu sự phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư nhân

Để thúc đẩy CDNL, chính phủ không thể một mình đảm bảo nguồn hỗ trợ tài 
chính không giới hạn, đặc biệt là đối với các dự án tiết kiệm năng lượng bởi vì 
khu vực tư nhân, bao gồm ngành chế biến sản xuất, có thể thu được lợi nhuận từ 
việc tiết kiệm chi phí năng lượng. Cần có sự phối hợp giữa khu vực công và khu 
vực tư nhân để phát triển các dự án cả về mặt kỹ thuật và tài chính. Hơn nữa, 
các tổ chức tài chính cần tham gia vào quá trình phát triển và thực hiện dự án 
để đảm bảo nguồn vốn vay và đầu tư cho dự án trong dài hạn. Trong giai đoạn 
1992-1997, nguồn tài chính cho các dự án tiết kiệm năng lượng (EEF) ở Thái Lan 
ban đầu được hỗ trợ bởi khu vực công, như các dự án của Quỹ Tiết kiệm Năng 
lượng và Tập đoàn Tài chính Công nghiệp Thái Lan (IFCT). Kể từ năm 1997, các 
quan hệ hợp tác đối tác công tư trong các dự án tiết kiệm năng lượng đã được 
khởi xướng và triển khai thực hiện, chủ yếu dưới hình thức các chương trình đầu 
tư chung, quỹ công ty dịch vụ năng lượng (ESCO), ưu đãi  từ Hội đồng đầu tư 
(BOI) cho các dự án tiết kiệm năng lượng và quỹ tái đầu tư hiệu quả năng lượng 
(EERF) cho đến năm 2012. Sau đó, vào năm 2012, chính phủ đã nỗ lực chuyển 
đổi từ các cơ chế hỗ trợ trực tiếp bằng ngân sách nhà nước sang các cơ chế 
ưu đãi hỗ trợ trực tiếp, áp dụng các biện pháp thị trường và dựa vào nguồn tài 
chính tư nhân thông qua khu vực tư nhân và các ESCO. Tuy nhiên, cho đến nay, 
những nỗ lực của nhà nước trong việc chuyển đổi các biện pháp tài trợ vốn cho 
dự án tiết kiệm năng lượng sang khu vực tài chính tư nhân vẫn chưa thành công. 
Nguyên nhân là bởi vì các dự án tiết kiệm năng lượng thường có quy mô lớn, đòi 
hỏi khoản đầu tư nhỏ và dòng lợi ích vô hình chủ yếu đến từ việc tiết kiệm nguồn 
lực (không đo lường, đánh giá được). Hơn nữa, các ngân hàng ở Thái Lan cũng 
có thái độ thận trọng và ngại rủi ro khi đầu tư vào các dự án tiết kiệm năng lượng. 
Ngoài ra, để nhận được lợi ích từ các khoản đầu tư và dự án tiết kiệm năng 
lượng, một số bên hỗ trợ như nhà phát triển dự án, nhà cung cấp thiết bị, ESCO, 
chuyên gia công nghệ và công ty bảo hiểm cần phải hợp tác làm việc hiệu quả.

Quá trình CDNL cần sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong xã hội. Tuy 
nhiên, ở Thái Lan, trong nhiều thập kỷ qua, chính phủ Thái Lan, cùng với các cơ 
quan quản lý và doanh nghiệp nhà nước, đã đảm nhận việc lập kế hoạch và định 
hình chính sách năng lượng của đất nước mà không có sự tham gia rộng rãi từ 
các bên liên quan khác trong xã hội (Puree S., Praipol K., 2017). Sự thiếu minh 
bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình lập quy hoạch và phát triển điện lực 
tạo ra sự nghi ngờ trong công chúng, dẫn đến việc người dân không tin tưởng 
vào các quyết định của chính phủ. Một ví dụ là quá trình xây dựng Kế hoạch Phát 
triển Điện lực Quốc gia Thái Lan (PDP) và quy hoạch xây dựng các nhà máy nhiệt 
điện than. Dù có kế hoạch để các bên liên quan cùng tham gia thảo luận và đóng 
góp ý kiến xây dựng PDP nhưng thực tế chỉ có một số ít người tham gia vào các 
cuộc họp và tham vấn cộng đồng. 
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Hộp 3. CDNL ở Đức

Quá trình chuyển dịch năng lượng (Energiewende) của Đức được tích hợp vào 

một hệ thống nhiều cấp độ. 

• Là một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) nên chính sách năng lượng của 
Đức gắn liền với các mục tiêu và chỉ thị hướng dẫn mà EU đặt ra (Vogelpohl 
và các cộng sự, 2016). Điều này dẫn đến việc tạo ra các cơ chế chung để điều 
chỉnh kế hoạch năng lượng cho toàn bộ khu vực, thay vì mỗi quốc gia trong EU 
có kế hoạch riêng biệt. Kết quả là, các quốc gia trong EU sẽ có sự đồng bộ hóa 
trong việc lập kế hoạch và thực hiện các chính sách năng lượng. 

• Đức đã có một chiến lược quốc gia và khung pháp lý quan trọng về bảo vệ khí 
hậu và thúc đẩy NLTT. NLTT phát triển nhanh chóng và phổ biến phần lớn là 
nhờ các biện pháp khuyến khích, ưu đãi tài chính của chính phủ cùng với sự 
tham gia của các bên trong thị trường. Điều này đóng vai trò quan trọng trong 
sự phát triển năng động, mạnh mẽ của NLTT ở Đức trong 20 năm qua, với 
nhiều đổi mới và cải tiến mới (Bruns và cộng sự 2011). 

• Quá trình CDNL ở Đức đi kèm với sự chuyển dịch hướng tới phân quyền nhiều 
hơn, nâng cao vai trò quan trọng của các cơ quan chính quyền địa phương. 
Nhà nước Đức có ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc hoạch định chính sách và 
giữ vai trò là phòng thí nghiệm quan trọng để thử nghiệm các ý tưởng mới: 
Động lực của Nhà nước trong việc thúc đẩy NLTT đóng một vai trò quan trọng 
trong giai đoạn khởi đầu đầy năng động của quá trình chuyển dịch. Các bang 
của Đức cạnh tranh với nhau về việc thu hút đầu tư tư nhân, thu nhập từ thuế 
thương mại, phân phối lợi nhuận và tạo ra giá trị gia tăng khu vực bằng cách 
phát triển sản xuất điện tái tạo. Một số bang ở Đức rõ ràng phấn đấu trở thành 
những người tiên phong trong chính sách NLTT.

• Cơ chế phân quyền ở Đức tăng cường quyền lực cho các cơ quan quản lý 
địa phương trong quá trình CDNL, chẳng hạn như có thêm chức năng tư vấn 
chính sách, xây dựng luật, tạo cơ chế để mời gọi các nhà đầu tư. Nhờ đó, các 
cơ quan địa phương có khả năng tự quyết định về việc đầu tư, lập kế hoạch 
cho các dự án năng lượng tại địa phương và tạo ra các chương trình để thu hút 
nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà đầu tư, từ đó nâng cao vị thế 
và ảnh hưởng đến chính sách năng lượng quốc gia của chính phủ trung ương.

2.3. Phân tích mức độ tác động của các bên liên quan đến quá                                                     
trình CDNL
Phần này sẽ tập trung phân tích mức độ tác động tiềm năng của các bên liên quan đến quá 
trình CDNL ở Việt Nam sử dụng Khung Nghiên cứu và Đánh giá (RAF) ban đầu do dự án 
CASE xây dựng đã được điều chỉnh và sử dụng để phân tích các bên liên quan được nhận 
diện trong Mục 2.2. Kết quả phân tích sẽ được sử dụng làm đầu vào cho việc thực hiện 
đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các cơ quan, đơn vị này. 

Các tiêu chí sau đây được sử dụng để phân tích mức độ tác động các bên liên quan:

• Mức độ ảnh hưởng: 

 ͦ Mức độ ảnh hưởng đến quá trình CDNL? 

 ͦ Vai trò của bên liên quan trong quá trình CDNL là gì? 

 ͦ Đâu là các lĩnh vực ảnh hưởng liên quan đến quá trình CDNL?

• Mức độ tham gia: 

 ͦ Mức độ sẵn sàng và nguồn lực để hỗ trợ xuyên suốt triển khai các chính sách 
CDNL? 

 ͦ Lợi ích cốt lõi của các bên liên quan trong quá trình CDNL là gì?

• Định hướng: 

 ͦ Các bên liên quan phản đối hay ủng hộ các chính sách CDNL tiến bộ? 

 ͦ Các bên liên quan kết nối hoặc ràng buộc với các bên liên quan khác theo hình 
thức nào (chính thức hoặc không chính thức)?

Nhóm chuyên gia tư vấn đánh giá và đề xuất phân tích các bên liên quan sau dựa trên sự 
tham gia và mức độ ảnh hưởng của họ trong tiến trình CDNL.

Bảng 2 - Các bên liên quan được đề xuất phân tích

STTSTT Cơ quan/Tổ chứcCơ quan/Tổ chức Tên viết tắtTên viết tắt

Các cơ quan cấp trung ương:Các cơ quan cấp trung ương:

11 Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hộiỦy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội CTSE-NACTSE-NA

Các cơ quan chính phủCác cơ quan chính phủ

22 Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương)Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) EREAEREA

33 Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương)Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) ERAVERAV

44 Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công 
Thương)Thương) DEESDDEESD

55 Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư)hoạch và Đầu tư) DSENREDSENRE
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STTSTT Cơ quan/Tổ chứcCơ quan/Tổ chức Tên viết tắtTên viết tắt

66 Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường)Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) DCCDCC

77 Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trườngTổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường VEAVEA

88 Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Tài nguyên và Môi trường)Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) DSTDST

99 Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tưVụ Giám sát và Thẩm định đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư DISADISA

1010 Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) DCPDCP

1111 Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) DLHDLH

1212 Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) DPMDPM

1313 Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính)Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) GDTGDT

1414 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệpỦy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp CMSCCMSC

Các học viện hoặc tổ chức tư vấnCác học viện hoặc tổ chức tư vấn

1515 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ 
Tài nguyên và Môi trường)Tài nguyên và Môi trường) ISPNREISPNRE

1616 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Bộ Tài Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Bộ Tài 
nguyên và Môi trường)nguyên và Môi trường) HUNREHUNRE

1717 Viện Năng lượng (Bộ Công Thương)Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) IEVNIEVN

1818 Trường Đại học Điện lựcTrường Đại học Điện lực EPUEPU

1919 Đại học Bách khoa Hà NộiĐại học Bách khoa Hà Nội HUSTHUST

2020 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minhphố Hồ Chí Minh VNUHCM-USVNUHCM-US

2121 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà NẵngTrường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng DUTDUT

NGONGO

2222 Hiệp hội Năng lượng Việt NamHiệp hội Năng lượng Việt Nam VEAVEA

Các bên khácCác bên khác

2323 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamTập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam VINACOMINVINACOMIN

2424 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PETROVIETNAM)Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PETROVIETNAM) PVNPVN

2525 Tập đoàn Điện lực Việt NamTập đoàn Điện lực Việt Nam EVNEVN

2626 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt NamNgân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCBVCB

Nguồn: Do tác giả tổng hợp

Kết quả phân tích: Dựa theo thông tin thu thập được từ nghiên cứu tài liệu và so sánh với 
ba tiêu chí (Mức độ ảnh hưởng, Mức độ tham gia, Định hướng), kết quả phân tích, đánh giá 
mức độ ảnh hưởng của các bên liên quan trong quá trình CDNL như sau:
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Hình 7 - Phân tích mức độ ảnh hưởng và tham gia của các cơ quan chính phủ
Kích thước của bong bóng thể hiện định hướng, quan điểm của bên liên quan là phản đối hay ủng hộ quá trình CDNL tiến bộ (1 - hoàn 
toàn phản đối, 5 - hoàn toàn ủng hộ) 
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Hình 8 - Phân tích mức độ ảnh hưởng và tham gia của các viện nghiên cứu và tổ chức tư vấn 
Kích thước của bong bóng thể hiện định hướng, quan điểm của bên liên quan là phản đối hay ủng hộ quá trình CDNL tiến bộ (1 - hoàn 
toàn phản đối, 5 - hoàn toàn ủng hộ)

Nguồn: Nhóm tác giả
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3. Nhu cầu nâng cao năng lực
3.1. Cách tiếp cận và phương pháp luận
Thu thập thông tin: 

Để thực hiện đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực phục vụ quá trình CDNL, nhóm dự án đã 
tiến hành các cuộc phỏng vấn chuyên sâu, phỏng vấn nhóm/thảo luận nhóm tập trung và 
nghiên cứu dữ liệu thứ cấp để thu thập thông tin về hiệu quả hoạt động hiện nay của các 
bên tham gia và quá trình CDNL, nhu cầu nâng cao năng lực cũng như đề xuất tổ chức và 
triển khai chương trình nâng cao năng lực cho đơn vị tham gia.

Khung phân tích 

Thông tin được thu thập cho các chủ đề bao gồm: vai trò và nhiệm vụ của tổ chức trong 
CDNL; cơ cấu tổ chức và nhân sự; tự đánh giá kết quả thực hiện dựa trên vai trò, nhiệm 
vụ; và những khó khăn trong việc thực hiện hoạt động… cũng được sử dụng để làm phong 
phú thêm kết quả nghiên cứu tài liệu nêu ở phần 1. Trong phần này của báo cáo, nhóm tư 
vấn tập trung phân tích những hạn chế trong hoạt động triển khai của các bên tham gia/các 
bên liên quan về CDNL để xác định nhu cầu nâng cao năng lực trong lĩnh vực này.

Vai trò và nhiệm vụ

Hiệu quả hoạt động hiện nay

Đề xuất nâng cao năng lực
Hạn chế về

năng lực

Hình 9 - Khung phân tích nhu cầu nâng cao năng lực

Cấu trúc bảng câu hỏi: Bao gồm 2 nội dung sau:

Phần 1: Thông tin chung

 - Giới thiệu chung về tổ chức

 - Vai trò và nhiệm vụ của tổ chức trong CDNL

 - Cơ cấu, tổ chức và nhân sự

 - Tự đánh giá kết quả thực hiện theo vai trò, nhiệm vụ

 - Các điểm hạn chế trong quá trình thực hiện? Lý do, đặc biệt là về nguồn nhân lực, tài 
chính, công nghệ...

Phần 2: Nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng lực

Nhóm tư vấn sẽ cân nhắc các chủ đề về năng lực như: xây dựng chính sách năng lượng, 
khả năng ứng phó khẩn cấp, thống kê năng lượng, công nghệ tiết kiệm năng lượng, NLTT 
và các công nghệ các-bon thấp khác theo Chương trình nâng cao năng lực và đào tạo về 
năng lượng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)4 và yêu cầu người được phỏng vấn 
xác minh nhu cầu của họ. Đồng thời, người được phỏng vấn cũng có thể bổ sung thêm các 
chủ đề khác ngoài các chủ đề đã được đưa ra.

Bảng 3 - Một số chủ đề nâng cao năng lực đề xuất ban đầu

STT Tên viết tắt Nội dung đề xuất nâng cao năng lực

1 Chính sách và quy định ảnh 
hưởng đến quá trình CDNL

Các chính sách và quy định ảnh hưởng đến 
quá trình CDNL (ví dụ: các thông lệ tốt về 
chính sách và quy định, phân tích điểm hạn 
chế về chính sách và quy định, v.v.)

2 Các gợi ý về khung pháp lý CDNL: Các gợi ý về khung pháp lý và hoàn 
thiện khung chính sách, pháp lý

3 Thống kê và dữ liệu
Phân tích thống kê và dữ liệu về CDNL và sử 
dụng số liệu thống kê trong hoạch định chính 
sách dựa trên bằng chứng xác thực

4 Đánh giá tác động của CDNL Đánh giá tác động của quá trình CDNL

5 Phương án công nghệ hiện có Các phương án công nghệ hiện có cho quá 
trình CDNL

6 Các phương án tài chính cho 
CDNL

Các phương án tài chính hiện có cho quá trình 
CDNL

7 Quản lý quá trình chuyển dịch 
từ nhiệt điện than sang NLTT

Quản lý quá trình CDNL và xây dựng các kịch 
bản CDNL

8 Phối hợp giữa các bên liên quan Phối hợp giữa các bên liên quan trong quá 
trình CDNL

9 Khả năng ứng phó khẩn cấp Khả năng ứng phó khẩn cấp

10 Kiến thức chung về chuyển đổi 
nhà máy nhiệt điện than

Kiến thức chung về quá trình chuyển đổi sớm 
nhiệt điện than

4  Chương trình nâng cao năng lực và đào tạo về năng lượng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/9c386287-779f-451c-bd79-bcefc4d34481/Energy_Training_Brochure.pdf
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Phần này, người được phỏng vấn sẽ trả lời các câu hỏi sau:

 - Đánh giá mỗi chủ đề theo thang điểm 5 như sau: 1) Hoàn toàn không cần thiết; 2) Không 
cần thiết; 3) Cần thiết nhưng không ưu tiên; 4) Ưu tiên; 5) Ưu tiên cao 

 - Chương trình nâng cao năng lực nên được thực hiện như thế nào về mặt: Phương 
pháp, thời gian, địa điểm, v.v.

 - Các đề xuất khác nhằm tăng cường năng lực của tổ chức để thúc đẩy triển khai CDNL 
tốt hơn?

 - Tổ chức có thể cung cấp hoặc hỗ trợ loại hình đào tạo nào về CDNL (đối với các viện 
nghiên cứu và trường đại học)?

Lựa chọn bên tham gia phỏng vấn: Thông qua tổng quan các chính sách liên quan đến 
CDNL cũng như phân tích sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình CDNL, có 
thể thấy các chiến lược và kế hoạch đã được xây dựng, ban hành tương đối hoàn thiện. 
Vì vậy, nhu cầu nâng cao năng lực cho khối triển khai chiến lược, quy hoạch… cần được 
ưu tiên hơn trong giai đoạn hiện nay. Do đó, nghiên cứu sẽ tập trung vào các cơ quan, tổ 
chức sau đây:

Bảng 4 - Danh sách các đơn vị được chọn

Bộ Các bên tham gia

Bộ Công Thương Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo 

Bộ Công Thương Cục Điều tiết điện lực 

Bộ Công Thương Viện Năng lượng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục Biến đổi Khí hậu 

Bộ Tài chính Cục Quản lý giá 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

 Đại học Bách khoa Hà Nội

 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PETROVIETNAM)

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

3.2. Những phát hiện chính
Mức độ sẵn sàng cho quá trình CDNL của mỗi bên tham gia là khác nhau.

Kết quả phỏng vấn cho thấy các bên có mức độ sẵn sàng khác nhau đối với quá trình 
CDNL, tùy thuộc vào nhiệm vụ và mức độ tham gia của họ vào tiến trình CDNL. Mức độ 
sẵn sàng của các bên tham gia chịu chi phối bởi hệ thống tổ chức thể chế và quy định cũng 
như năng lực của họ. Một số bên cũng đã chuẩn bị từ lâu để ứng phó với biến đổi khí hậu 
và cho quá trình CDNL, trong khi một số bên còn lại vẫn đang trong quá trình chuẩn bị kế 
hoạch ứng phó. 

Các cơ quan cấp chính phủ có mức độ sẵn sàng khác nhau. Trong khi các cơ quan, đơn 
vị của Bộ  Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường ở cấp trung ương dường như 
đã sẵn sàng và có kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách và các biện pháp thực hiện 
CDNL, đặc biệt là hợp tác với các đối tác quốc tế thì các cơ quan khác lại cho rằng họ chưa 
sẵn sàng cho CDNL vì còn thiếu kiến thức.

Đồng thời, các đơn vị ở các cấp khác nhau cũng có mức độ sẵn sàng khác nhau. Các 
cơ quan cấp Bộ dường như có năng lực thực hiện các công việc liên quan đến CDNL tốt 
hơn các cơ quan cấp tỉnh. Trong khi các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương và Bộ Tài 
nguyên và Môi trường nhận định rằng họ có đủ năng lực để đào tạo và hỗ trợ nâng cao 
năng lực cho các cơ quan khác thì các cơ quan cấp tỉnh, đặc biệt là những người ngoài Sở 
Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường lại cho rằng họ chưa được đào tạo về CDNL 
và hầu hết kiến thức họ có được cho thực hiện công tác CDNL là từ internet. Những đơn vị 
khác có thể phụ thuộc vào việc thuê các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn.

Giữa các đơn vị kinh doanh như PVN và EVN cũng có sự khác biệt. PVN đã lập kế hoạch 
và phân bổ nhân lực để đi thực tế cũng như nguồn lực thực hiện nghiên cứu, nâng cao 
năng lực và lồng ghép các vấn đề chính vào hoạt động của tập đoàn từ năm 2020. CDNL 
cũng được coi là một phần trong cấu trúc chiến lược của EVN và Ban Chiến lược là đầu 
mối phụ trách cho công tác CDNL trong Tập đoàn. EVN đang nghiên cứu xây dựng lộ trình 
CDNL theo chính sách của Chính phủ. EVN dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng lộ trình trong 
năm nay, sau đó sẽ tổ chức các hội thảo nâng cao năng lực. Hiện nay, EVN đang triển khai 
CDNL theo phương thức từ trên xuống, dựa trên Chương trình của Bộ Công Thương và 
chưa có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị.

“Bộ phận của tôi chịu trách nhiệm quản lý giá xăng dầu. Trong vòng hai năm qua đã có nhiều 
thay đổi về yêu cầu công việc, đòi hỏi chúng tôi cần có những hành động ứng phó đúng đắn, 
trong đó có việc đáp ứng các yêu cầu về CDNL. Để thuyết phục lãnh đạo ra quyết định về đề 
xuất giá của chúng tôi, sẽ tốt hơn nếu đề xuất được đưa ra dựa trên kinh nghiệm quốc tế. Tuy 
nhiên, những thông tin kinh nghiệm này không thể chỉ tìm từ nguồn internet. Trong khi đó, vì 
thiếu nhân lực nên chúng tôi cũng không thể cử cán bộ tham gia cùng các đoàn công tác sang 
các quốc gia khác học hỏi kinh nghiệm.”

Chia sẻ từ một cán bộ tham gia trả lời phỏng vấn của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
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Sự khác biệt trong hoạt động học tập và nghiên cứu của các đơn vị nghiên cứu: Trong khi 
các chuyên gia của Đại học Bách khoa Hà Nội đang chỉ đạo các siêu dự án sản xuất điện 
thì chuyên gia của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường lại có kinh nghiệm về CDNL 
ở quy mô nhỏ hơn tại các doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình và khu vực nông thôn.

Thiếu hụt nhân lực – Thách thức lớn cho quá trình CDNL:

Hầu hết các bên khi được phỏng vấn đều cho rằng họ có quá nhiều việc phải làm nhưng lại 
có quá ít nhân lực. Nhóm tư vấn đã nhận thấy vấn đề này ngay từ đầu khi có nhiều bên từ 
chối gặp gỡ phỏng vấn vì không có thời gian dù họ rất muốn chia sẻ quan điểm của mình 
với nhóm tư vấn. Nhiều cuộc phỏng vấn bị gián đoạn vì người được phỏng vấn phải nghe 
điện thoại hoặc có người tìm gặp để xử lý công việc khẩn cấp. Nhiều cuộc phỏng vấn/thảo 
luận cũng đã bị rút ngắn vì người được phỏng vấn còn có công việc quan trọng cần làm 
sau đó. Nhiều người được phỏng vấn cho biết họ không thể cử nhân viên tham gia đào tạo, 
hội thảo hoặc đoàn giám sát về các vấn đề liên quan tới CDNL. Tình trạng thiếu hụt nhân 
lực của các bên tham gia/các bên liên quan có thể là thách thức lớn cho chương trình nâng 
cao năng lực của CASE sau này.

Mức độ ưu tiên của các chủ đề nâng cao năng lực về CDNL:

Trong quá trình thảo luận, những người được phỏng vấn/người tham gia đã được yêu cầu 
xếp hạng các chủ đề nâng cao năng lực do nhóm đề xuất theo nhu cầu của chính họ, nhu 
cầu của tổ chức và những chia sẻ của họ về tổ chức, hiệu quả hoạt động và những hạn chế 
về năng lực. Danh sách các chủ đề nâng cao năng lực là một danh sách “không hạn chế” 
(danh sách mở) để người được phỏng vấn bổ sung thêm các chủ đề theo nhu cầu của họ. 

Những người được phỏng vấn/người tham gia được yêu cầu xếp hạng các chủ đề nâng 
cao năng lực theo thang 05 cấp độ: Hoàn toàn không cần thiết; Không cần thiết; Cần thiết 
nhưng không ưu tiên; Ưu tiên; Ưu tiên cao. Mặc dù các bên tham gia có các góc nhìn khác 
nhau và cũng có bổ sung các khuyến nghị khác, nhưng xu hướng nổi bật là họ khá đồng 
nhất khi xếp hạng ưu tiên các chủ đề.

Có 70% đến 90% số người tham gia đồng ý rằng 9/10 chủ đề được đề xuất (Bảng 3) cần 
được ưu tiên cao. Chỉ có chủ đề về phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình CDNL 
được coi là ít ưu tiên hơn các chủ đề khác. 

Kiến thức chung 
về chuyển đổi 
nhà máy nhiệt 
điện than

Khả năng ứng 
phó khẩn cấp

Phối hợp giữa 
các bên liên quan

Quản lý quá trình 
chuyển dịch từ 
nhiệt điện than 
sang NLTT

Các phương án 
tài chính cho 
CDNL

Phương án công 
nghệ hiện có

Đánh giá tác 
động của CDNL

Thống kê và 
dữ liệu

Các gợi ý về 
khung pháp lý

Chính sách và 
quy định ảnh 
hưởng đến quá 
trình CDNL
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Hình 10 - Phân tích chung về các chủ đề nâng cao năng lực trong CDNL

Nguồn: Tác giả tính toán và phát triển

“PVN đang đi đầu trong hoạt động này. Họ có hành động ứng phó từ rất sớm và nhận thức 
sớm về CDNL ngay cả trước khi Nghị quyết 55 được ban hành. Vào tháng 7 năm 2020, tập 
đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo CDNL. Trưởng Ban Điện giữ vai trò thư ký Ủy ban. Tổ giúp việc 
sẽ chịu trách nhiệm điều phối thực hiện các nhiệm vụ được giao và phó các phòng ban khác 
của tập đoàn làm thành viên. Phòng Năng lượng tái tạo của Ban Điện là đầu mối phối hợp 
trong nội bộ cũng như với các đối tác bên ngoài bao gồm: Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban 
Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, và các bộ, ngành khác. Các chủ 
đề quan trọng được quan tâm gồm:

 + Quản lý năng lượng: Họp HĐQT định kỳ hàng quý để cập nhật xu hướng trong nước 
và quốc tế; Đánh giá tác động đến từng đơn vị và công việc cần thực hiện; Giám sát 
hoạt động CDNL của các đơn vị và hợp tác quốc tế.

 + Quản lý phát thải: Chú trọng vào tình hình phát thải, đánh giá hiện trạng phát thải 
của các tổng công ty và các đơn vị; Hướng dẫn tính toán lượng phát thải các-bon.

 + Tiết kiệm năng lượng, đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng là ưu tiên hàng 
đầu; đưa ra số liệu thống kê tiêu chuẩn mang tính định lượng của từng đơn vị và cả 
tập đoàn; tính toán và xây dựng giải pháp.

 + Xanh hóa các nhà máy điện: đồng đốt (công nghệ, hiệu quả kinh tế, chuỗi giá trị...); 
phối hợp với các tổ chức quốc tế về việc đưa ra điều kiện ngừng hoạt động các nhà 
máy điện than sớm hơn kế hoạch… cố gắng đưa vào trong giải pháp tổng thể”.

Chia sẻ từ một trong những cán bộ tham gia trả lời phỏng vấn của PVN
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Ngoài ra, những người được phỏng vấn đề xuất đưa vào 02 chủ đề cần thiết cho việc nâng 
cao năng lực, đó là: “Lưu trữ năng lượng” và “Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi (BCC) 
trong CDNL”. Như vậy, có 11 chủ đề đã được thống nhất trong xây dựng năng lực như trình 
bày ở bảng dưới đây:

Bảng 5 – Các chủ đề thống nhất cho các hoạt động nâng cao năng lực

STT Chủ đề Chi tiết đề xuất

1

Chính sách và 
quy định ảnh 
hưởng đến quá 
trình CDNL

1 - Quản lý, chính sách và kinh nghiệm quốc tế về CDNL

1 - Chính sách giao thông xanh

1 - Chính sách phát huy tỷ lệ nội địa và kinh nghiệm quốc tế

1 - Quản trị của nhà nước về CDNL

1 - Phân tích toàn diện hiện trạng CDNL – đồng lợi ích

1 - Huy động vốn quốc tế

1 - Phân tích các khoảng trống chính sách và quy định

1 - Phát triển công nghiệp hydrogen (bao gồm công nghệ 
hydrogen)

2

Các gợi ý        
đối với khung            
pháp lý

2 - Quản lý các dự án NLTT không nối lưới

2 - Lưới điện kết nối

2 - Thực trạng CDNL của Việt Nam và gợi ý chính sách          
(báo cáo tóm tắt)

2 - Khung pháp lý cho CDNL

2 - Kinh nghiệm quốc tế về chính sách tín dụng

2 - Phát triển thị trường điện cạnh tranh

2 - Cơ chế đấu thầu dự án NLTT

2 - Phát triển điện gió ngoài khơi

3
Thống kê và   
dữ liệu

3 - Hệ thống thông tin năng lượng

3 - Thu thập dữ liệu hiệu quả

3 - Chỉ số an ninh năng lượng

3 - Chỉ số CDNL

3 - Xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng

STT Chủ đề Chi tiết đề xuất

4
Đánh giá tác 
động của CDNL

4 - Bình đẳng giới trong CDNL

4 - CDNL công bằng (tập trung vào công bằng)

4 - Lợi ích kinh tế - xã hội của quá trình CDNL

5

Các phương án      
công nghệ   
hiện có

5 - Hệ thống năng lượng thông minh

5 - Công nghệ amoniac

5 - Công nghệ đồng đốt sinh khối

5 - Công nghệ giao thông xanh

5 - Đào tạo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế áp dụng cho dự án 
NLTT

5 - Công nghệ chuyển rác thải thành năng lượng

5 - Công nghệ điện gió ngoài khơi

6
Các phương án 
tài chính cho 
CDNL

6 - Nâng cao năng lực đánh giá dự án xanh/sạch

6 - Thu xếp tín dụng cho các dự án NLTT

6 - Thị trường vốn toàn cầu

6 - Khởi động và đổi mới cho CDNL

6 - Huy động vốn

6 - Định giá các-bon

7

Quản lý quá 
trình chuyển 
dịch từ nhiệt 
điện than sang 
NLTT

7 - Vấn đề quản lý chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao 
động ngành than

7 - Các phương án công nghệ chuyển đổi từ nhiệt điện than 
sang NLTT 

7 - Kinh nghiệm quốc tế của các nước thuộc Liên minh châu 
Âu (chính sách, lao động, tài chính)

8
Khả năng ứng 
phó khẩn cấp

8 - Kỹ thuật vận hành dự án điện không nối lưới;

8 - Tính linh hoạt của hệ thống điện

8 - Tích hợp đồng bộ NLTT vào hệ thống điện

8 - Quản lý rủi ro
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STT Chủ đề Chi tiết đề xuất

9

Kiến thức chung 
về chuyển đổi 
nhà máy nhiệt 
điện than

9 - Nghiên cứu điển hình tại Đức (về chuyển đổi nhà máy 
nhiệt điện than)

10

Phát triển hệ 
thống lưu trữ 
năng lượng 
(BESS)

10 - Công nghệ và chi phí lưu trữ năng lượng

10 - Chính sách hỗ trợ công nghệ lưu trữ năng lượng

10 - BESS trên thị trường điện

11
Truyền thông 
thay đổi hành vi 
cho CDNL

11 - Báo cáo sơ lược chia sẻ kiến thức và thực tiễn tốt nhất về 
CDNL tới cộng đồng

Nguồn: Tác giả xây dựng từ kết quả khảo sát

Các chủ đề thu được từ cuộc khảo sát đều có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển bền 
vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực của dự án CASE cũng như mức độ 
ưu tiên của dự án, thứ tự ưu tiên các chủ đề đào tạo được thể hiện trong biểu đồ sau: 

1.0       2.0            3.0                 4.0 5.0

1 - Phát triển ngành công nghiệp Hydrogen

2 - Phát triển điện gió ngoài khơi

2 - Cơ chế đấu thầu dự án NLTT

9 - Nghiên cứu điển hình tại Đức (về chuyển đổi nhà máy nhiệt ...

1 - Phân tích các khoảng trống chính sách và quy định

1 - Huy động vốn quốc tế

1 - Phân tích toàn diện hiện trạng CDNL – đồng lợi ích

8 - Quản lý rủi ro

8 - Tích hợp đồng bộ NLTT vào hệ thống điện

8 - Tính linh hoạt của hệ thống điện

6 - Khởi động và đổi mới cho CDNL

5 - Công nghệ điện gió ngoài khơi

2 - Phát triển thị trường điện cạnh tranh

7 - Kinh nghiệm quốc tế của các nước thuộc Liên minh châu Âu...

3 - Xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng

3 - Chỉ số CDNL

6 - Thị trường vốn toàn cầu

5 - Công nghệ chuyển rác thải thành năng lượng

5 - Đào tạo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế áp dụng cho DA..

5 - Công nghệ đồng đốt sinh khối

4 - Lợi ích kinh tế - xã hội của quá trình CDNL

4 - CDNL công bằng (tập trung vào công bằng)

1 - Chính sách thúc đẩy nội địa hóa và kinh nghiệm quốc tế

1 - Chính sách giao thông xanh

1 - Quản lý, chính sách và kinh nghiệm quốc tế về CDNL

Hình 11 - Thứ tự ưu tiên các chủ đề nâng cao năng lực trong CDNL
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Các mức độ khác nhau về nhu cầu nâng cao năng lực:

Mặc dù các chủ đề đều thuộc nhóm cần thiết, được ưu tiên hoặc ưu tiên cao nhưng các 
bên tham gia cũng bày tỏ các yêu cầu cụ thể, tùy theo mức độ sẵn sàng của họ đối với 
CDNL. Đối với những bên đã tham gia, làm việc và nghiên cứu về CDNL trong một thời gian 
khá dài như các trường và một số cơ quan cấp trung ương của Bộ Công Thương, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), Đại học Bách khoa Hà Nội, 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)..., mức độ 
nhu cầu là khác nhau nhưng nhu cầu nâng cao năng lực của họ ở các chủ đề này là rất cao.

Với những bên hầu như chưa tham gia vào các hoạt động đào tạo hoặc nâng cao năng lực 
về CDNL hoặc mới bắt đầu với CDNL như các cơ quan cấp tỉnh và doanh nghiệp như EVN, 
họ cần được hỗ trợ nâng cao năng lực ở cấp độ dành cho người mới bắt đầu.

Ngoài ra, tác giả cũng nhận thấy các cơ quan, tổ chức đều có một số yêu cầu đặc biệt về 
nâng cao năng lực. Chẳng hạn như đội ngũ cán bộ của Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính mong 
muốn được chia sẻ kinh nghiệm quốc tế hoặc mô hình quốc tế về những lĩnh vực quản lý 
chuyên môn trong bối cảnh CDNL. Qua trả lời phỏng vấn, một số cơ quan, tổ chức cũng đề 
xuất các chủ đề nâng cao năng lực như sau:

 - Công nghệ lưu trữ và xây dựng chính sách là một trong những chủ đề cần nâng cao 
năng lực trong CDNL. Tuy nhiên, các nhóm đối tượng cụ thể cho chủ đề này chỉ nên 
là các nhà hoạch định chính sách của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp, xét 
theo vai trò và nhiệm vụ của họ.

 - Phát triển thị trường điện cạnh tranh cũng là một chủ đề khác được đề xuất nâng cao 
năng lực cho cán bộ của Bộ Công Thương cũng như các cơ quan trung ương khác.

 - Một số chủ đề cụ thể khác được người tham gia phỏng vấn đề xuất bao gồm kiến 
thức/công nghệ mới về các nguồn năng lượng mới như hydrogen, đồng đốt amoniac, 
chuyển rác thải thành năng lượng... (tăng cường năng lực cho cán bộ nghiên cứu, 
thử nghiệm, quản lý và vận hành các công nghệ hydrogen, amoniac, công nghệ năng 
lượng mới từ các quốc gia có tiềm năng và phát triển trên thế giới); Kinh nghiệm 
của các nước đi trước trong xây dựng cơ chế, chính sách; Công nghệ mới và đầu 
tư vào quản lý năng lượng; Dự báo giá thành các công nghệ năng lượng mới như 
hydrogen, amoniac và diễn biến giá than trong bối cảnh CDNL, v.v.

 - Thí điểm nâng cao năng lực cho ngành than: Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam đặc biệt đề xuất chủ đề thu hồi kim loại của ngành than (cần có chuyên 
gia đào tạo); Vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp của người lao động ngành than.

 - Cần trang bị kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi để chia sẻ kiến thức và các kinh 
nghiệm thực tiễn tốt nhất về CDNL tới cộng đồng; Khuyến khích/thúc đẩy doanh 
nghiệp/cộng đồng tham gia vào quá trình CDNL; Vấn đề tín dụng các-bon; Chuẩn 
xác kiến thức chung về mục tiêu phát thải ròng bằng không để tránh tình trạng 
hiểu lầm, v.v.

 - Ngoài một số cơ quan, tổ chức cấp trung ương và viện nghiên cứu có nhân viên có 
thể giao tiếp bằng tiếng Anh, những người tham gia trả lời phỏng vấn đề nghị hỗ trợ 
nâng cao trình độ tiếng Anh để tiếp cận tốt hơn kiến thức thế giới về CDNL.

Các nhóm biện pháp nâng cao năng lực: 

Hầu hết các bên tham gia phỏng vấn đều đề xuất tổ chức các buổi đào tạo/ hội thảo nâng 
cao năng lực. Các khóa đào tạo ngắn hạn là lựa chọn phổ biến thứ hai được nhiều bên 
nhắc đến. Các phương pháp nâng cao năng lực khác bao gồm:

Tài liệu tham khảo: Nên chuẩn bị tài liệu dưới dạng sổ tay, ngắn gọn (chỉ dài tầm 15 phút 
đọc), dễ hiểu; Tài liệu có thể được phát hành dưới dạng bản in, và dạng bản mềm trực 
tuyến có thể là cách phát hành hiệu quả hơn;

Tham quan học tập: Các chuyến tham quan học tập trong nước và quốc tế đều được các 
học viên đề xuất nhiều do tính mới mẻ của các vấn đề trong CDNL;

Đào tạo giảng viên nguồn (TOT): TOT cần được ưu tiên để nâng cao năng lực trong các 
tổ chức lớn như EVN và PVN do họ có lực lượng lao động lớn cần nâng cao năng lực về 
CDNL. Các tổ chức này đã có sẵn đội ngũ nhân viên xây dựng năng lực nội bộ nên họ chỉ 
cần tham gia đào tạo TOT. Ngoài ra, việc thu hút nhân viên của các trung tâm đào tạo thuộc 
các cơ quan trung ương tham gia vào chương trình TOT cũng có thể giúp củng cố, nâng 
cao hiệu quả và chất lượng của các hoạt động nâng cao năng lực.

Hình thức đào tạo cần được áp dụng sáng tạo, ví dụ như mở các cuộc thi nhằm đạt tiêu chí 
chuyển đổi năng lượng (hiệu suất đồng đốt) ở các doanh nghiệp nhiệt điện than;

Đối với các tổ chức nghiên cứu: hỗ trợ nâng cao năng lực có thể được thực hiện dưới hình 
thức hỗ trợ các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu;

Các cơ quan, doanh nghiệp cấp tỉnh: nên tổ chức hội thảo ở địa phương để các cơ quan 
địa phương tham gia dễ dàng hơn; Các cơ quan cấp chính phủ cần được đào tạo chuyên 
sâu; Đối với doanh nghiệp địa phương, chủ yếu truyền thông nâng cao nhận thức về lợi ích 
của CDNL;

Từ kinh nghiệm của bản thân, các cán bộ nhân sự của EVN đã chia sẻ rằng hệ thống học 
trực tuyến (e-learning) chưa hiệu quả vì chỉ phù hợp để cung cấp những thông tin rất cơ 
bản cho mọi người;

Cần xác định trước đối tượng hướng đến và nhu cầu cụ thể của họ, thời gian, địa điểm 
cụ thể để giảng viên/điều phối viên có thể chuẩn bị đáp ứng yêu cầu và mong đợi của 
người học.
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Nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng lực cho CDNL – Trường hợp của EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chia nhân sự thành ba cấp: 1) Cán bộ cấp cao đã biết 
về CDNL; 2) Cán bộ cấp trung quan tâm đến công nghệ và chi phí nhưng không có 
nguồn lực đào tạo; 3) Cán bộ thực hành: cần có khảo sát nhu cầu cụ thể hơn. Khối 
lượng đào tạo trước đây do GIZ hỗ trợ chưa nhiều, không đủ đáp ứng cho các đơn 
vị thành viên của EVN.

Các chủ đề ưu tiên nâng cao năng lực bao gồm:

• Ưu tiên 1 - Đào tạo lãnh đạo cấp cao và cán bộ phụ trách về hiệu quả năng 
lượng với các nội dung: Mô hình quản lý thay đổi hiện đại, hướng tới hiệu quả 
năng lượng; Giải quyết các vấn đề và thách thức trong CDNL; Thông lệ quốc tế 
tốt nhất từ các mô hình, công nghệ đang áp dụng; Các công cụ và phần mềm 
hiện có;

• Ưu tiên 2 – Đào tạo, xây dựng và triển khai chiến lược sử dụng năng lượng 
hiệu quả của đơn vị với đối tượng mục tiêu là lãnh đạo và chuyên gia của các 
đơn vị liên quan: Phương pháp luận, cách đặt mục tiêu, công cụ giám sát - 
đánh giá, theo dõi…

Yêu cầu nâng cao năng lực về CDNL của EVN:

• Đào tạo theo hồ sơ năng lực: Vị trí công việc (mong muốn đào tạo toàn bộ nhân 
viên có liên quan);

• Cần phối hợp với Ban Tổ chức và Nhân sự để đánh giá những hạn chế về năng 
lực và đào tạo dựa trên những kỹ năng đó; Cần triểu khai chương trình TOT 
cho nhân sự cốt cán; số còn lại có thể đào tạo theo hướng nâng cao nhận thức;

• Đào tạo để thay đổi nhận thức, huy động sự hỗ trợ của nhân viên tại các đơn 
vị cần được chuyển đổi… Xây dựng chương trình dành cho lãnh đạo cấp cao 
về lãnh đạo quản lý sự thay đổi;

Các hình thức đào tạo nâng cao năng lực về CDNL phù hợp cho EVN:

• Hội thảo: Nhận thức cơ bản

• Khóa đào tạo: Đào tạo chuyên sâu các chủ đề ở các cấp; 

• Hội thảo, triển lãm quốc tế: Tập trung vào cán bộ cấp 1 và cấp 2; EVN có thể 
chi trả một phần chi phí; Nội dung phải thiết thực và hữu ích;

• Thí điểm đào tạo theo từng cấp độ cán bộ, sau đó EVN sẽ triển khai nâng 
cao năng lực trên diện rộng… chuyển giao tài liệu đào tạo cho các đơn vị 
thành viên để nhân rộng hoạt động;

• E-learning chỉ phù hợp cho đào tạo cơ bản.

Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực về CDNL phù hợp với EVN:

• Cấp 1: Thời gian tối đa từ nửa ngày đến hai ngày, do đó, nên triển khai ở Hà 
Nội hoặc địa điểm làm việc chứ không nên quá xa; Tránh đào tạo vào đầu 
năm, cuối năm, cuối quý; Nội dung: Mới, thiết thực; Giảng viên phải là những 
chuyên gia cấp cao, có thể chia sẻ về nội dung chuyên môn, sẵn sàng hỗ trợ 
giải quyết vấn đề; Cần có thông dịch viên mặc dù hầu hết người tham gia có 
thể nghe tiếng Anh;

• Cấp 2: Tối đa hai - ba ngày; Tránh đào tạo vào đầu năm, cuối năm, cuối quý; 
Đặc biệt cần có một phiên dịch viên chuyên sâu…

• Cấp 3: Thí điểm đào tạo 2-3 ngày, có thể lâu hơn; nên tập trung vào nghiên 
cứu, học hỏi… Tránh đào tạo vào đầu năm, cuối năm, cuối quý.

GIZ nên thúc đẩy việc thực hiện chương trình nâng cao năng lực này càng 
nhanh càng tốt!
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Các bên liên quan có thể hỗ trợ cung cấp 
các hoạt động nâng cao năng lực:

Ngoài nhu cầu nâng cao năng lực, Cục 
Biến đổi Khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường có thể hỗ trợ thực hiện các hoạt 
động nâng cao năng lực dưới hình thức tổ 
chức các buổi hội thảo tại các tỉnh và doanh 
nghiệp. Cục Biến đổi Khí hậu sẽ chia sẻ, 
tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy 
định, chính sách; phát thải, kiểm kê khí nhà 
kính và chuyển đổi công nghệ (Đo lường, 
Báo cáo và Xác minh (MRV) - Đánh giá mức 
giảm phát thải); Cục cũng sẵn sàng tham 
khảo ý kiến của nhóm dự án CASE sau khi 
soạn thảo xong chương trình đào tạo.

Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) là 
đơn vị dẫn đầu quốc gia về nghiên cứu và 
đào tạo về năng lượng cũng như CDNL; 
tham gia nhiều hoạt động cùng GIZ. Vì vậy, 
ĐHBKHN có thể đào tạo các chủ đề liên 
quan cho các đơn vị có nhu cầu.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thị trường 
Điện lực và Đào tạo (ERAVCTED) có đủ 
năng lực và kinh nghiệm thực hiện các 
chương trình đào tạo, trong đó có đào tạo 
về CDNL và có thể tham gia các hoạt động 
nâng cao năng lực.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 
có thể hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo cho 
người dân và doanh nghiệp; Đào tạo về hiệu 
quả kinh tế; kiểm toán môi trường; Giám sát 
và phân tích đào tạo; Đào tạo về đánh giá 
rủi ro; Đào tạo về công nghệ đồng đốt, đặc 
biệt là xử lý chất thải; Đào tạo truyền thông...

4. Chương trình nâng cao năng lực đề xuất
4.1. Mục tiêu của chương trình nâng cao năng lực (NCNL) 
Trong khuôn khổ nguồn lực hiện có của Dự án CASE, chương trình nâng cao năng lực 
nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các bên liên quan chính để hỗ trợ họ thực 
hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, qua đó tăng cường tiếng nói và sự tham gia của họ vào 
quá trình CDNL ở Việt Nam.

4.2. Các đối tượng mục tiêu của chương trình NCNL
Do hạn chế về thời gian và nguồn lực nên nhóm tư vấn đề xuất lựa chọn các đối tượng 
mục tiêu cho chương trình NCNL bằng cách tổng hợp dữ liệu sơ cấp từ kết quả phỏng vấn, 
kết quả phân tích các nhiệm vụ, trách nhiệm, mức độ tham gia của các bên và mức độ tác 
động của các bên này đối với quá trình CDNL, cùng với các nguồn dữ liệu thứ cấp khác. 
Do đó, các đối tượng mục tiêu của chương trình NCNL cần bao gồm:

 Ê Các cơ quan, tổ chức cấp Trung ương:

 - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và các cơ quan liên 
quan khác.

 Ê Các Bộ, cơ quan ngang bộ và các đơn vị trực thuộc 

 - Các bên liên quan trong ngành năng lượng: các cơ quan, tổ chức là bộ chủ quản 
thực hiện các chiến lược liên quan đến CDNL, bao gồm: 

 ͦ Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các các cục, vụ trực thuộc 
bao gồm Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Vụ Tiết 
kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố 
(thuộc Bộ Công Thương) và Cục Biến đổi Khí hậu, Tổng cục Môi trường, Vụ 
Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố (thuộc 
Bộ Tài nguyên và Môi trường).

 ͦ Các doanh nghiệp Nhà nước: EVN, PVN, TKV

 - Các đơn vị ngoài ngành năng lượng: Các Bộ được giao nhiệm vụ phối hợp và triển 
khai các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến CDNL và các cục, vụ trực thuộc bao gồm Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 Ê Các trường đại học và viện nghiên cứu: ĐHBKHN, trường ĐH Tài nguyên và Môi 
trường, và Viện Năng lượng…   

 Ê Các tổ chức tài chính: Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại, các quỹ 
đầu tư, v.v.

 Ê Các doanh nghiệp tư nhân: Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực NLTT.
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4.3. Các loại hoạt động nâng cao năng lực
 - Hội thảo/hội nghị chuyên đề: Đây là phương pháp tổ chức nâng cao năng lực (NCNL) 

được những người tham gia trả lời phỏng vấn đề cập nhiều nhất. 

 - Đào tạo: Các khóa đào tạo ngắn hạn là lựa chọn thứ hai được nhiều người trả lời phỏng 
vấn đề cập đến. Khóa đào tạo nên được tổ chức theo những phương pháp sáng tạo, ví 
dụ như phát động các cuộc thi thực hiện các tiêu chí CDNL (hiệu suất đồng đốt) trong 
các doanh nghiệp điện than.  Ngoài ra, thời lượng của khóa đào tạo không nên quá 02 
ngày (tối đa).

 - Tài liệu tham khảo: Khuyến khích xây dựng các tài liệu tham khảo dưới dạng cẩm nang 
hướng dẫn hoặc tài liệu IEC (Tài liệu của Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế) ngắn gọn (chỉ 
mất 15 phút để đọc), súc tích và dễ hiểu. Có thể cung cấp các tài liệu tham khảo dưới 
dạng bản cứng, nhưng bản mềm có thể sẽ hiệu quả hơn.

 - Tham quan học tập kinh nghiệm: Các bên tham gia trả lời phỏng vấn khuyến khích 
mạnh mẽ việc tổ chức cả các chuyến tham quan học tập trong nước và quốc tế do tính 
mới mẻ của các vấn đề về CDNL.

 - Các khóa đào tạo Giảng viên nguồn (TOT) nên là lựa chọn để nâng cao năng lực cho 
các tổ chức lớn như EVN và PVN vì họ có đội ngũ nhân viên rất lớn cần cải thiện năng 
lực về CDNL trong khi họ có đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực nội bộ chỉ cần được 
đào tạo thông qua TOT. Ngoài ra, cán bộ của các trung tâm đào tạo thuộc các cơ quan 
trung ương cũng có thể tham gia các khóa TOT.

 - Tài trợ cho nghiên cứu hoặc Sáng kiến hỗ trợ: Có thể áp dụng các phương án này 
cho các dự án hoặc sáng kiến nghiên cứu từ các trường đại học, viện nghiên cứu và 
doanh nghiệp.

4.4. Phương pháp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực
 - Cần áp dụng triệt để phương pháp nâng cao năng lực “lấy người học làm trung tâm” 

dựa trên yêu cầu của người học. Do đó, cần đánh giá nhu cầu của người học trước 
khóa học, giảng viên cần thiết kế lại bài giảng và tài liệu học tập theo mục tiêu của từng 
học phần và nhu cầu của người học đã được đánh giá và ghi nhận;

 - Cần áp dụng triệt để “Phương pháp có sự tham gia” trong nâng cao năng lực, trong đó 
chú trọng sử dụng các nghiên cứu điển hình, thảo luận nhóm, bài tập nhóm, v.v. để tạo 
điều kiện cho người học chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm;

 - Khuyến khích mạnh mẽ việc tự học, tự nghiên cứu và nâng cao năng lực bản thân bằng 
cách tạo điều kiện về nguồn lực, thời gian và tài liệu học tập;

 - Đẩy mạnh nâng cao năng lực nội bộ và kết hợp với các hoạt động nâng cao năng lực 
cho cán bộ công chức địa phương;

 - Yêu cầu đánh giá trong và sau khóa học để đảm bảo chất lượng.

 - Quá trình nâng cao năng lực.

Có thể áp dụng các bước sau đây cho từng hoạt động nâng cao năng lực.

1. Đánh giá nhu cầu 
của học viên/ người 

nhận đào tạo. 
người tham gia

6. Thiết kế 
hoạt động/Kế hoạch 

giảng dạy

11. Điều chỉnh 
phương pháp và nội 
dung khoá đào tạo

2. Điều chỉnh 
chương trình nâng 
cao năng lực phù 

hợp với nhu cầu và 
mục tiêu cụ thể

7. Thiết kế tài liệu 
học tập

12. Thi cuối khoá và 
cấp chứng chỉ

3. Xây dựng 
kế hoạch tổ chức 

khóa đào tạo

8. Kêu gọi 
tham gia 

khóa đào tạo

13. Đánh giá và 
khảo sát nhu cầu 

sau đào tạo

4. Xây dựng phụ 
lục tham chiếu

9. Tổ chức các 
khoá đào tạo 

xây dựng năng lực

5. Tuyển dụng 
giảng viên/điều 

phối viên

10. Theo dõi trong 
khoá đào tạo xây 
dựng năng lực

14. Đánh giá và rút 
bài học kinh nghiệm
15. Hỗ trợ sau khoá 

đào tạo (nếu có).

Hình 12 - Quy trình của các hoạt động nâng cao năng lực

4.5. Các rủi ro chủ yếu và các biện pháp giảm thiểu
Kết quả đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho thấy một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến 
hiệu quả của chương trình nâng cao năng lực của CASE.

 - Các bên liên quan có những nhu cầu nâng cao năng lực khác nhau, điều này có thể gây 
khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động của dự án. Giải pháp để quản lý tác động 
của rủi ro trong trường hợp này là tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nâng cao năng lực, 
bao gồm việc đánh giá nhu cầu của người học trước mỗi sự kiện NCNL và sau đó thiết 
kế các hoạt động cụ thể phù hợp với các nhu cầu đã xác định;

 - Thiếu hụt nguồn lực: Kết quả đánh giá cho thấy rõ ràng rằng hầu hết các bên liên quan 
đang gặp khó khăn do thiếu nhân lực, điều này sẽ gây khó khăn cho dự án trong việc 
huy động người học vào các hoạt động nâng cao năng lực. Giải pháp có thể hạn chế 
ảnh hưởng của rủi ro này là lập kế hoạch chi tiết cho các hoạt động nâng cao năng lực 
và duy trì liên lạc, trao đổi sát sao với các bên liên quan.  
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